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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

 Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của CSGD đại học, phù hợp với mục tiêu của 

giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

H01.01.01.01 Quyết định thành lập Trường ĐHNL, ĐHH  124/CP, 14/08/1967 Hội đồng chính phủ   

H01.01.01.02 
Quyết định ban hành chương trình Đào tạo Đại học ngành Bảo vệ thực 

vật, năm 2012  
2288/QĐ-ĐHH, 05/11/2012 ĐHH 

  

H01.01.01.03 
Quyết định ban hành và khung chương trình Đào tạo Đại học ngành Bảo 

vệ thực vật, năm 2017  
469/ĐHNL-ĐHH, 03/05/2017 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.01.04 
Quyết định ban hành chương trình Đào tạo Đại học ngành Bảo vệ thực 

vật, năm 2020  
790/QĐ-ĐHNL, 09/09/2020 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.01.05 Quyết định công bố chuẩn đầu ra CTĐT ngành BVTV năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.01.02 
Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục 

và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
355/QĐ-ĐHNL, 21/05/2021 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.01.07 Chương trình đào tạo ngành BTVT năm 2020  790/QĐ-ĐHNL, 09/09/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.06 
Bản tổng hợp Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về CTĐTBVTV 2020  
2020 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ee40f5c6-e9ae-4187-8da0-3a2e0f0e8162.pdf
https://drive.google.com/file/d/1itzerbs5I6Xa_zKPKvviBbi0p1LUB--s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itzerbs5I6Xa_zKPKvviBbi0p1LUB--s/view?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/acb06234-2e81-4fae-bf57-191c6925b523.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/acb06234-2e81-4fae-bf57-191c6925b523.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://drive.google.com/file/d/1gTgN_M-iyR22AHjsYtUWwpKWdflnjjRh/view?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d779706-ae5d-4204-bf42-8081c53a9196.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d779706-ae5d-4204-bf42-8081c53a9196.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 
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H01.01.01.08 Báo cáo khảo sát thị trường lao động ngành BVTV năm 2020  năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.01.09 Biên bản hội thảo đánh giá chương trình BVTV năm 2020  15/07/2020 Khoa Nông học   

H01.01.01.10 
Quyết định thành lập Tổ chuyên trách cập nhật chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy năm 2020  
462/QĐ-ĐHNL, 05/06/2020 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.01.11 Đề cương chi tiết học phần ngành BVTV, năm 2020  năm 2020 
Khoa Nông học và 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H11.11.03.12 Kế hoạch giảng dạy và học tập ngành BVTV hàng năm  
10/8/2020; 29/4/2021; 

28/4/2022; 28/4/2023 

Bộ môn Bảo vệ thực vật, 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL 

 
 

H01.01.01.12 
Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 

học 2024-2025 của Khoa Nông học  
25/7/2024 Khoa Nông học 

  

 Tiêu chí 1.2: CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà NH cần đạt được sau 

khi hoàn thành CTĐT 

H01.01.02.01 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khung chương trình ngành BVTV, năm 

2020  

số 693/QĐ- ĐHNL, Ngày 11 

tháng 8 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.02.02 Chương trình Đào tạo Đại học ngành Bảo vệ thực vật, năm 2020  năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.02.03 Đề cương chi tiết học phần  năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.02.04 Website chỉ đường dẫn đến Chuẩn đầu ra  năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a42829c2-3588-4e32-9902-54f444e283be.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b55e1cad-2937-44ee-9c7c-7a5d696348a6.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12MUZCU1vR6HHgLSviiPw1jaa8I9Xm3UO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12MUZCU1vR6HHgLSviiPw1jaa8I9Xm3UO
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/660b3582-f45b-461b-bb8b-0df16f989e79.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/eb178a80-63e4-4bc9-b38d-3dd389f52d81.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/60c6373a-4cba-4d20-a153-32319d38a825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/60c6373a-4cba-4d20-a153-32319d38a825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ba4cf2-d74c-4e32-8714-4d25a8ac9fe2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ba4cf2-d74c-4e32-8714-4d25a8ac9fe2.pdf
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/660b3582-f45b-461b-bb8b-0df16f989e79.pdf
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
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chú 

H01.01.02.05 Đề cương chi tiết học phần  năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 1.3: CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

H01.01.03.01 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khung chương trình ngành BVTV, năm 

2020  

số 693/QĐ- ĐHNL, Ngày 11 

tháng 8 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.03.02 
Chương trình đào tạo tham khảo ngành BVTV của Học viên Nông nghiệp 

việt nam  
Năm 2020 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

  

H01.01.03.03 
Chương trình đào tạo tham khảo ngành BVTV của Đại học Nông lâm TP. 

HCM  
Năm 2014 Trường ĐHNL TP. HCM 

  

H01.01.03.04 Chương trình đào tạo tham khảo ngành BVTV của Đại học Cần thơ  Năm 2020 Trường Đại học Cần Thơ   

H01.01.03.05 Phiếu điều tra các bên liên quan làm cơ sở xây dựng CTĐT 2020  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.03.06 Biên bản họp Hội đồng thông qua CĐR  Số 75/BB-ĐHNL, 07/10/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.03.07 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khung chương trình ngành BVTV, năm 

2020  

số 693/QĐ- ĐHNL, Ngày 11 

tháng 8 năm 2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.03.08 Phiếu điều tra các bên liên quan làm cơ sở xây dựng CTĐT 2020  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.03.09 bản thảo chuẩn đầu ra  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ce7a6e0c-33e7-44f9-b67c-de718694644d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b93e5c85-2ed2-42a4-8cc7-8b992cdd2093.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b93e5c85-2ed2-42a4-8cc7-8b992cdd2093.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/422f7380-512d-411f-8014-49220a3efa0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/422f7380-512d-411f-8014-49220a3efa0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d2909a45-94eb-4671-af5a-bcf9243fb74c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d2909a45-94eb-4671-af5a-bcf9243fb74c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b8d17040-b923-4565-83a6-18edc8af9f54.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/306a4b67-d001-4ed6-af88-31b3a5a22be8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d4127132-8c48-4edc-aed8-5b28dd8d6da0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6a988b55-c736-4179-a56c-e7b46150ccea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6a988b55-c736-4179-a56c-e7b46150ccea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/72324bc9-a046-4e61-9ee2-e4bb3b1c1abc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e45e30ee-0c2e-4a48-afa7-0ce1e603cdcc.pdf
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H01.01.03.10 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khung chương trình ngành BVTV, năm 

2020  

số 693/QĐ- ĐHNL, Ngày 11 

tháng 8 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

 Tiêu chí 2.1: Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

H02.02.01.00 Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật  DHNL, 25/2/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo BVTV năm 2020  790/ĐHNL, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.01.02 Chương trình đào tạo BVTV năm 2017  469/ĐHNL, 2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.01.03 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

774/ĐHNL, 29/11/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH  
 

H02.02.01.04 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ  

07/BGD&ĐT, 16/04/2015 Bộ GD&ĐT 

 

 

H02.02.01.05 
Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học  
17/BGD&ĐT, 22/06/2021 Bộ GD&ĐT 

  

 Tiêu chí 2.2: Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

H02.02.01.00 Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật  DHNL, 25/2/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.02.01 Chương trình đào tạo BVTV 2017  469/ĐHNL, 2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6effae2f-5c5f-49c5-a667-67575f2334d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6effae2f-5c5f-49c5-a667-67575f2334d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9fb15b6e-e12a-4a39-b24a-878947cf358d.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8438f223-c759-4f02-ad90-c379c602f153.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3e70e64c-8087-4614-9d1d-9f7e1e605009.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3e70e64c-8087-4614-9d1d-9f7e1e605009.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3e70e64c-8087-4614-9d1d-9f7e1e605009.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ec1436b5-5885-4bce-b1a9-2c0ac0599e52.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ec1436b5-5885-4bce-b1a9-2c0ac0599e52.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ec1436b5-5885-4bce-b1a9-2c0ac0599e52.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ec1436b5-5885-4bce-b1a9-2c0ac0599e52.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/229376c2-b1ae-401f-bdc2-c6f814d19100.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/229376c2-b1ae-401f-bdc2-c6f814d19100.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9fb15b6e-e12a-4a39-b24a-878947cf358d.pdf
https://daotao.huaf.edu.vn/2018/01/24/chuong-trinh-dao-tao-cap-nhat-2017/
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.02.02 Chương trình đào tạo BVTV 2020  790/ĐHNL, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.02.03 
Ban (Chỉ đạo cập nhật CT) điều chỉnh chương trình đào tạo theo Thông 

tư 07 năm 2017, theo ND 99, 2021  
774/ĐHNL, 22/11/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.02.04 
Các biên bản họp liên quan xây dựng CTĐT, ĐCCT HP, Biên bản hội 

thảo góp ý xây dựng Khung chương trình  
75/ĐHNL, 07/10/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 2.3: Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

H02.02.01.00 Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật  DHNL, 25/2/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.01 Chương trình đào tạo BVTV 2017  469/ĐHNL, 2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.02 Chương trình đào tạo BVTV 2020  790/ĐHNL, 2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.03 Công bố chương trình đào tạo BVTV 2020 trên trang web  2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.04 Sổ tay sinh viên năm 2023  2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.05 Hồ sơ giảng dạy của GV cho ngành BVTV  2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.06 
Bản tổng hợp Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về CTĐTBVTV 2020  
2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.07 
Các biên bản họp liên quan xây dựng CTĐT, ĐCCT HP, Biên bản hội 

thảo xây dựng CTĐT  
75/ĐHNL, 07/10/2020 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

 Tiêu chí 3.1: CTDH được thiết kế dựa trên CĐR 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d36f58b-0f40-480c-b122-2a0316dd453f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d36f58b-0f40-480c-b122-2a0316dd453f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f40aeb61-a261-4f5c-8c20-a1e3a800b451.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f40aeb61-a261-4f5c-8c20-a1e3a800b451.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9fb15b6e-e12a-4a39-b24a-878947cf358d.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qFHXllFDypIJ6PnSCRem5Z7MGLQHK5Ai/view?pli=1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6aa695c2-75a4-4abf-bab2-7bce31e9e80e.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1KyBp9f7hQVWYqVRlDhYkfvV3TXtuDEE5
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d779706-ae5d-4204-bf42-8081c53a9196.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d779706-ae5d-4204-bf42-8081c53a9196.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe0b773e-c7ba-4de2-b0be-4726b1181c39.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe0b773e-c7ba-4de2-b0be-4726b1181c39.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.02 Chương trình đào tạo BVTV năm 2017  469/ĐHNL, 2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo BVTV năm 2020  790/ĐHNL, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.03.02 
Chương trình đào tạo tham khảo ngành BVTV của Học viên Nông nghiệp 

việt nam  
Năm 2020 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

  

H01.01.03.03 
Chương trình đào tạo tham khảo ngành BVTV của Đại học Nông lâm TP. 

HCM  
Năm 2014 Trường ĐHNL TP. HCM 

  

H01.01.03.04 Chương trình đào tạo tham khảo ngành BVTV của Đại học Cần thơ  Năm 2020 Trường Đại học Cần Thơ   

H03.03.01.01 

QUY ĐỊNH VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU 

VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT 

NGHIỆP ĐỐI VỚI MỖI TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN 

SĨ  

07/2015/TT-BGDĐT, 16 tháng 

04 năm 2015 
Bộ GD&ĐT 

 

 

H03.03.01.02 

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; XÂY DỰNG, 

THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC 

TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

17/2021/TT-BGDĐT, 22 tháng 

6 năm 2021 
Bộ GD&ĐT 

 
 

H01.01.03.10 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khung chương trình ngành BVTV, năm 

2020  

số 693/QĐ- ĐHNL, Ngày 11 

tháng 8 năm 2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.01.06 
Ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng của người học ngành BVTV 

chương trình 2020  
2020 

Trường ĐHNL   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8438f223-c759-4f02-ad90-c379c602f153.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/422f7380-512d-411f-8014-49220a3efa0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/422f7380-512d-411f-8014-49220a3efa0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d2909a45-94eb-4671-af5a-bcf9243fb74c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d2909a45-94eb-4671-af5a-bcf9243fb74c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b8d17040-b923-4565-83a6-18edc8af9f54.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2021-TT-BGDDT-chuan-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-450547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2021-TT-BGDDT-chuan-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-450547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2021-TT-BGDDT-chuan-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-450547.aspx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6effae2f-5c5f-49c5-a667-67575f2334d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6effae2f-5c5f-49c5-a667-67575f2334d7.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H03.03.01.03 
QUY ĐỊNH DANH MỤC THỐNG KÊ NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA GIÁO 

DỤC ĐẠI HỌC  

09/2022/TT-BGDĐT, 06 tháng 

6 năm 2022 
Bộ GD&ĐT 

  

H04.04.02.09 Kế hoạch năm học 2021-2022  274/KH-ĐHNL, 29/12/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.02.10 Kế hoạch năm học 2022-2023  189/KH-ĐHNL, 12/9/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H03.03.01.04 Hồ sơ giảng dạy của GV cho ngành BVTV      

 Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

H01.01.02.01 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khung chương trình ngành BVTV, năm 

2020  

số 693/QĐ- ĐHNL, Ngày 11 

tháng 8 năm 2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.02.03 Đề cương chi tiết học phần  năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.01.06 
Ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng của người học ngành BVTV 

chương trình 2020  
2020 

Trường ĐHNL   

H03.03.02.01 Quyết đinh hướng dẫn công bố CĐR của ĐH Huế  1795/QĐ-ĐHH, 31/12/2019 ĐHH   

H03.03.02.02 

Ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại 

Đại học Huế  

581/QĐ-ĐHH, 27/4/2022 ĐHH 

 
 

H03.03.01.01 

QUY ĐỊNH VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU 

VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT 

NGHIỆP ĐỐI VỚI MỖI TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH 

07/2015/TT-BGDĐT, 16 tháng 

04 năm 2015 
Bộ GD&ĐT 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-09-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thong-ke-nganh-dao-tao-giao-duc-dai-hoc-516993.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-09-2022-TT-BGDDT-Danh-muc-thong-ke-nganh-dao-tao-giao-duc-dai-hoc-516993.aspx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/65047052-4307-4906-a254-8e3eedb93a6e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4ce9dbf9-f87f-4082-b603-64d5e19aeaa1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/acefc3d8-df00-4f41-b43a-96b131f41639.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ba4cf2-d74c-4e32-8714-4d25a8ac9fe2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ba4cf2-d74c-4e32-8714-4d25a8ac9fe2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/660b3582-f45b-461b-bb8b-0df16f989e79.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52f78583-ecc4-4bbe-9c35-da2bc8483936.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6737d24b-2f7c-43de-aea4-5ab7d03a8d36.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6737d24b-2f7c-43de-aea4-5ab7d03a8d36.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6737d24b-2f7c-43de-aea4-5ab7d03a8d36.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN 

SĨ  

H03.03.01.02 

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; XÂY DỰNG, 

THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC 

TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

17/2021/TT-BGDĐT, 22 tháng 

6 năm 2021 
Bộ GD&ĐT 

 
 

H01.01.01.11 Đề cương chi tiết học phần ngành BVTV, năm 2020  năm 2020 
Khoa Nông học và 

Trường ĐHNL 

  

H01.01.01.07 Chương trình đào tạo ngành BTVT năm 2020  790/QĐ-ĐHNL, 09/09/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.06 
Bản tổng hợp Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về CTĐTBVTV 2020  
2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.11 
Phản hồi của người học và kết quả đánh giá môn học/đánh giá kết thúc 

toàn khóa học  
 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 3.3: CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo BVTV năm 2020  790/ĐHNL, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.01.02 Chương trình đào tạo BVTV năm 2017  469/ĐHNL, 2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.01.10 Báo cáo khảo sát nhu cầu thị trường lao động để XD CTĐT  tháng 6 năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.02.02 
Quyết định thành lập Tổ chuyên trách cập nhật chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy năm 2020  
462/QĐ-ĐHNL, 05/6/2020 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2021-TT-BGDDT-chuan-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-450547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2021-TT-BGDDT-chuan-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-450547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2021-TT-BGDDT-chuan-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-450547.aspx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/660b3582-f45b-461b-bb8b-0df16f989e79.pdf
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d779706-ae5d-4204-bf42-8081c53a9196.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d779706-ae5d-4204-bf42-8081c53a9196.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JAqoL3nO2lGYey1_PJeGFDDAqHLHtHYN/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1JAqoL3nO2lGYey1_PJeGFDDAqHLHtHYN/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8438f223-c759-4f02-ad90-c379c602f153.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/26f6dab3-5fa7-4c44-881d-e3f247a75382.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9af36f56-c11d-4c01-8b6b-752678085a65.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9af36f56-c11d-4c01-8b6b-752678085a65.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.02 Chương trình đào tạo BVTV 2020  790/ĐHNL, 2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.02.08 CTĐT Học viện NN VN (ngành BVTV) năm 2020  2020 
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

  

H10.10.02.09 CTĐT Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh (ngành BVTV) năm 2020  2000 Trường ĐHNL TP. HCM   

H10.10.02.10 CTĐT Đại học Cần Thơ (ngành BVTV) năm 2020  25/9/2020 Trường Đại học Cần Thơ   

H03.03.01.01 

QUY ĐỊNH VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU 

VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT 

NGHIỆP ĐỐI VỚI MỖI TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN 

SĨ  

07/2015/TT-BGDĐT, 16 tháng 

04 năm 2015 
Bộ GD&ĐT 

 

 

H03.03.01.02 

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; XÂY DỰNG, 

THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC 

TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

17/2021/TT-BGDĐT, 22 tháng 

6 năm 2021 
Bộ GD&ĐT 

 
 

H03.03.03.01 
QUY ĐỊNH VỀ LIÊN THÔNG GIỮA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

18/2017/QĐ-TTg, ngày 31 

tháng 05 năm 2017 
Thủ Tướng Chính Phủ 

  

 Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

 Tiêu chí 4.1: Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

H04.04.01.01 
Nghị quyết về phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo 

dục và mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030  
17/QĐ - HĐT, 20/5/2021 

Hội đồng Trường ĐHNL, 

ĐHH 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4f014ad9-8486-4a4b-933a-f0f8c49fd561.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8f3cd450-f9de-4683-b7fb-006ec6a3893a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/be8a00c6-fe9a-4aaf-a8c4-c777eddacd79.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2021-TT-BGDDT-chuan-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-450547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2021-TT-BGDDT-chuan-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-450547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2021-TT-BGDDT-chuan-chuong-trinh-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-450547.aspx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8adad40e-204f-4d51-905f-1f9c4b948709.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8adad40e-204f-4d51-905f-1f9c4b948709.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fb3b87cc-7021-4181-8861-b72b0c353780.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fb3b87cc-7021-4181-8861-b72b0c353780.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H01.01.01.02 
Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục 

và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
355/QĐ-ĐHNL, 21/05/2021 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.02.01 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khung chương trình ngành BVTV, năm 

2020  

số 693/QĐ- ĐHNL, Ngày 11 

tháng 8 năm 2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.02.04 Website chỉ đường dẫn đến Chuẩn đầu ra  năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.01.05 Quyết định công bố chuẩn đầu ra CTĐT ngành BVTV năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.01.02 Khoa Nông học gặp mặt sinh viên đầu khóa 2024-2025  2017 - 2018 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.01.03 
Thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu khóa 

năm 2018 - 2023  
2018 - 2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.02.11 Khoa Nông học gặp mặt sinh viên đầu khóa  

 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.01.04 Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp  2017 - 2021    

H04.04.01.05 Biên bản đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên năm học 2021 - 2022  32/BB – ĐHNL , 6/6/2022 Phòng ĐT&CTSV   

H04.04.02.12 Biên bản đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên  2021-2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.03.08 Phiếu điều tra các bên liên quan làm cơ sở xây dựng CTĐT 2020  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H02.02.03.04 Sổ tay sinh viên năm 2023  2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 4.2: Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR 

H02.02.01.02 Chương trình đào tạo BVTV năm 2017  469/ĐHNL, 2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ba4cf2-d74c-4e32-8714-4d25a8ac9fe2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ba4cf2-d74c-4e32-8714-4d25a8ac9fe2.pdf
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
https://drive.google.com/file/d/1gTgN_M-iyR22AHjsYtUWwpKWdflnjjRh/view?usp=sharing
https://nh.huaf.edu.vn/2024/09/13/chuong-trinh-chao-don-tan-sinh-vien-khoa-nong-hoc-khoa-58-nam-2024/
https://drive.google.com/file/d/1TFkC3g9XHsy74AdHJNsXqKnL6uX0Xpto/view
https://drive.google.com/file/d/1TFkC3g9XHsy74AdHJNsXqKnL6uX0Xpto/view
https://drive.google.com/file/d/1rmDUZThQffQdMLN_cXxfsqTW-oTAhUIN/view?usp=sharing%20(2017)%20https://drive.google.com/file/d/10KV8TZcFFTOQeJ83Hm72RoSCXeI66sQW/view?usp=sharing%202018%20Lịch%20công%20tác%20tuần%202019%20-%202023
https://drive.google.com/file/d/17HxGrCLupfxj0wHfapbcpqIG67-v1uth/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16Gf9S7zLQecIEq2_4DNkv9skxtFvNVGL/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/16Gf9S7zLQecIEq2_4DNkv9skxtFvNVGL/view?usp=sharing%20
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/72324bc9-a046-4e61-9ee2-e4bb3b1c1abc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6aa695c2-75a4-4abf-bab2-7bce31e9e80e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8438f223-c759-4f02-ad90-c379c602f153.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo BVTV năm 2020  790/ĐHNL, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.01.05 
Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học  
17/BGD&ĐT, 22/06/2021 Bộ GD&ĐT 

  

H02.02.01.06 
Ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng của người học ngành BVTV 

chương trình 2020  
2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.02.01 Tập huấn phương pháp học tập theo tín chỉ   Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.02.02 Quyết định công bố chuẩn đầu ra ngành BVTV  Số 240/QĐ-DHNL, 14/3/20217 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.02.03 Các hội nghị, tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy  2015-2026 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.10 Các bản mô tả chương trình đào tạo BVTV  2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.07 
Các biên bản họp liên quan xây dựng CTĐT, ĐCCT HP, Biên bản hội 

thảo xây dựng CTĐT  
75/ĐHNL, 07/10/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H03.03.01.04 Hồ sơ giảng dạy của GV cho ngành BVTV      

H04.04.02.04 
Chương trình đào tạo của ngành BVTV và các đề cương chi tiết môn học 

năm 2017, 2020  
2017, 2022 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H04.04.02.05 
Kế hoạch thực tập môn học, thực tế tại các đơn vị, tổ chức phù hợp với 

ngành nghề đào tạo  
 Khoa Nông học 

  

H05.05.03.02 Đề cương chi tiết học phần ngành BVTV năm 2020  năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/229376c2-b1ae-401f-bdc2-c6f814d19100.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/229376c2-b1ae-401f-bdc2-c6f814d19100.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y602D9k93vG20gJHHde9nnZm74oP4seI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IKZjy5gKzD-vS0gBVC-Nafa88a37LtAr
https://drive.google.com/file/d/1h5Vf58LXsdngaWFHBvH-9Fzm529jf-0z/view?usp=sharing%20(2017)%20https://drive.google.com/file/d/13miQR2VsPhuqN_kt24ermjT3Pqds9OlH/view?usp=sharing%20(2020)
https://drive.google.com/drive/folders/1uQbYaqGhNQDYDqIjbxOdFPEAGPv5Ec2h?usp=drive_link%20(2015%20-%202016)%20https://drive.google.com/file/d/1zO0m_hUg5-IT2_CdbBPYMeP8Cpe0Tkg4/view?usp=drive_link%20(2020)
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea6b43df-ce98-488e-bf4b-7e41a7ccfd24.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe0b773e-c7ba-4de2-b0be-4726b1181c39.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe0b773e-c7ba-4de2-b0be-4726b1181c39.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/acefc3d8-df00-4f41-b43a-96b131f41639.pdf
https://nh.huaf.edu.vn/2017/09/26/nganh-bao-ve-thuc-vat/
https://nh.huaf.edu.vn/2017/09/26/nganh-bao-ve-thuc-vat/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RagONGeuMWsJtWxmC302wN17kns9iqwZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RagONGeuMWsJtWxmC302wN17kns9iqwZ
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/00759cfb-1c94-46be-8be1-2407504cd7cd.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H01.01.02.01 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khung chương trình ngành BVTV, năm 

2020  

số 693/QĐ- ĐHNL, Ngày 11 

tháng 8 năm 2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.02.02 Chương trình Đào tạo Đại học ngành Bảo vệ thực vật, năm 2020  năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.02.05 Đề cương chi tiết học phần  năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H02.02.03.04 Sổ tay sinh viên năm 2023  2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.01.02 Khoa Nông học gặp mặt sinh viên đầu khóa 2024-2025  2017 - 2018 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.01.04 Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp  2017 - 2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.01.06 Sổ tay sinh viên năm 2022  2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.01.07 Sổ tay sinh viên năm 2023   Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.02.06 
Kỷ yếu hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các học phần nghề 

nghiệp  
2016 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.03.01 Kế hoạch giảng dạy và học tập ngành BVTV hàng năm  Năm 2021 
Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H08.08.03.12 Phân công giáo viên hướng dẫn nhóm NCKH   Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.03 Quyết định thành lập nhóm NCKH Sinh viên 2018-2023  2018-2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.06 Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên 2017-2019  2017-2019 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.07 
Vòng sơ khảo cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học & Khởi nghiệp nông 

nghiệp lần V năm 2024  
2024 ĐHH 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ba4cf2-d74c-4e32-8714-4d25a8ac9fe2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ba4cf2-d74c-4e32-8714-4d25a8ac9fe2.pdf
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ce7a6e0c-33e7-44f9-b67c-de718694644d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6aa695c2-75a4-4abf-bab2-7bce31e9e80e.pdf
https://nh.huaf.edu.vn/2024/09/13/chuong-trinh-chao-don-tan-sinh-vien-khoa-nong-hoc-khoa-58-nam-2024/
https://drive.google.com/file/d/17HxGrCLupfxj0wHfapbcpqIG67-v1uth/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1s9Gv4p7CS38MCi06zWMtW6GJaaGusT5C/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AbUSiHP9LpD5cAysjU1ylkyjHob9a6qR/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Grg8d2I9UgA96UBmYJNsbOO0ippgFKL_/view?usp=drive_link%20
https://drive.google.com/file/d/1Grg8d2I9UgA96UBmYJNsbOO0ippgFKL_/view?usp=drive_link%20
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/38796ac3-72d3-431a-a6cc-163caaf714f1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1FvT7jFo24IVaKCjwaKtd3AiAl736vzWx%20(2019)%20https:/drive.google.com/file/d/1HJLiuIAmOWRxBCKkA9tPVfrT-G8BuxL2/view?usp=sharing%20(2020%20-%202022)%20https://drive.google.com/file/d/1eSdrDkpIaUcUmwebmf8uYMizLI5TlJG5/view?usp=drive_link%20(2023)
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wXEVJ3YAdWLq0nLerHqetb0zZhJUaO63
https://drive.google.com/file/d/1puY4IWtLcW8ePr9A-meFrvwKCwgDLW8j/view?usp=sharing
https://huaf.edu.vn/vong-so-khao-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoa-hoc-khoi-nghiep-nong-nghiep-lan-v-nam-2024/
https://huaf.edu.vn/vong-so-khao-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoa-hoc-khoi-nghiep-nong-nghiep-lan-v-nam-2024/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.03.01 Chương trình đào tạo ngành BVTV và các đề cương chi tiết môn học  2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.08 

Tập đoàn BAT: Cuộc thi ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp toàn cầu, liên 

quan đến các chủ đề về Công nghệ, Môi trường, Năng lượng và Văn hóa 

hòa nhập trong môi trường làm việc.  

 Tập đoàn BAT 

 
 

H08.08.03.13 Các quyết định hướng dẫn thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp  484/QĐ-ĐHNL , 10/6/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.14 Cơ sở thực hành, thực tập  207/QĐ-ĐHNL , 24/4/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.15 Mẫu BC Thao tác nghề, TTN, TTTN   Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H08.08.03.16 
Mẫu báo cáo Thao tác nghề, thực tế nghề, khoa luận tốt nghiệp trên 

website Khoa  
 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H04.04.03.05 
Kế hoạch thực tập môn học, thực tế tại các đơn vị, tổ chức phù hợp với 

ngành nghề đào tạo 2020-2021  
484/QĐ-, 10/6/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.17 
Quyết định thành lập các ban của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và 

Quyết định công nhận đội nhóm của Đoàn trường.  
2015-2016 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H01.01.03.11 
Kết quả báo cáo thống kê khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động 

giảng dạy  
17/BC-ĐHNL, 16/08/2021 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC, Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 
 

H04.04.02.07 Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của GV   Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.05.08 
Ý kiến phản hồi của sinh viên (người học) về tiêu chuẩn môi trường, sức 

khỏe, an toàn trong trường học.  
2019-2023 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=khung%20chuong%20trinh%20dao%20tao%20BVTV
https://nh.huaf.edu.vn/2023/06/02/tap-doan-bat-to-chuc-chuong-trinh-battle-of-minds-mot-cuoc-thi-y-tuong-kinh-doanh-khoi-nghiep-toan-cau-lien-quan-den-cac-chu-de-ve-cong-nghe-moi-truong-nang-luong-va-van-hoa-hoa-nhap-trong-moi-tru/
https://nh.huaf.edu.vn/2023/06/02/tap-doan-bat-to-chuc-chuong-trinh-battle-of-minds-mot-cuoc-thi-y-tuong-kinh-doanh-khoi-nghiep-toan-cau-lien-quan-den-cac-chu-de-ve-cong-nghe-moi-truong-nang-luong-va-van-hoa-hoa-nhap-trong-moi-tru/
https://nh.huaf.edu.vn/2023/06/02/tap-doan-bat-to-chuc-chuong-trinh-battle-of-minds-mot-cuoc-thi-y-tuong-kinh-doanh-khoi-nghiep-toan-cau-lien-quan-den-cac-chu-de-ve-cong-nghe-moi-truong-nang-luong-va-van-hoa-hoa-nhap-trong-moi-tru/
https://drive.google.com/file/d/18rPGAZOoXSk38f60q8JBEnLyacyYVMM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMKW5nserLpOFUMHlewycIFr4Z-bIhGL/view?usp=sharing
https://nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2022/12/2.2-Mau-Bao-Cao-ThaoTacNghe.docx%20https:/nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2023/02/3.2.-Mau-bao-cao-thuc-te-nghe.docx%20https:/nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/Quy-trinh-Thuc-tap-Bao-cao-tot-nghiep.docx
https://nh.huaf.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-nghe/thao-tac-nghe/%20https:/nh.huaf.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-tot-nghiep/%20https:/nh.huaf.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-nghe/thuc-te-nghe/
https://nh.huaf.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-nghe/thao-tac-nghe/%20https:/nh.huaf.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-tot-nghiep/%20https:/nh.huaf.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-nghe/thuc-te-nghe/
https://drive.google.com/file/d/1vRCRZvRYsfcDEedDHuCwHqRlAK-PXEKP/view?usp=sharing%202024
https://drive.google.com/file/d/1vRCRZvRYsfcDEedDHuCwHqRlAK-PXEKP/view?usp=sharing%202024
https://drive.google.com/file/d/1XZHaDldYk1aUwquuAZTRboGUZh94tPKZ/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1XZHaDldYk1aUwquuAZTRboGUZh94tPKZ/view?usp=sharing%20
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7259653b-0df0-4d3a-90ea-30ce639493ac.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7259653b-0df0-4d3a-90ea-30ce639493ac.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JAqoL3nO2lGYey1_PJeGFDDAqHLHtHYN/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a88931d1-36d1-45d5-b115-32fc9ac30164.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a88931d1-36d1-45d5-b115-32fc9ac30164.pdf
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H01.01.01.05 Quyết định công bố chuẩn đầu ra CTĐT ngành BVTV năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.03.17 Kết quả điều tra về chất lượng giảng dạy của giảng viên  2019-2024 

Phòng ĐT&CTSV và 

Phòng KT, BĐCLGD, 

TT&PC 

 
 

H11.11.05.06 Phiếu khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên  Năm 2015 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC. Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 
 

H04.04.02.08 Biên bản Hội thảo chuyên đề năm 2015  32/BB-ĐHNL, 27/11/2015 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.05.02 
Kỷ yếu hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các học phần nghề 

nghiệp  
Tháng 5/ 2016 

Công đoàn Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chí 4.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của NH 

H04.04.03.01 Chương trình đào tạo ngành BVTV và các đề cương chi tiết môn học  2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.02 Tập huấn phương pháp học tập theo tín chỉ   Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.03 Quyết định thành lập nhóm NCKH Sinh viên 2018-2023  2018-2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.04 
Hội nghị tiếp xúc giữa nhà trường với nhà tuyển dụng, cựu sinh viên; Hội 

nghị nói chuyện chuyên đề về cơ hội học tập, cơ hội việc làm...2021-2023  
2019-2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.05 
Kế hoạch thực tập môn học, thực tế tại các đơn vị, tổ chức phù hợp với 

ngành nghề đào tạo 2020-2021  
484/QĐ-, 10/6/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.06 Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên 2017-2019  2017-2019 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://drive.google.com/file/d/1gTgN_M-iyR22AHjsYtUWwpKWdflnjjRh/view?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/deb9e133-6abc-4463-ae62-205a4aeb84b0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04f27d24-77a4-4c78-a92e-04446a607fe8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/88b41b4c-c1e4-4f00-9139-7bade1bc851c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/231bf282-906b-404d-ab0b-5be42d027696.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/231bf282-906b-404d-ab0b-5be42d027696.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=khung%20chuong%20trinh%20dao%20tao%20BVTV
https://drive.google.com/file/d/1M27ZIjB4MidmePhW2EQEWvgy5jTJ-HlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wXEVJ3YAdWLq0nLerHqetb0zZhJUaO63
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SYOw20wXBDduN1g5oQapnW2bt9meLSff
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SYOw20wXBDduN1g5oQapnW2bt9meLSff
https://drive.google.com/file/d/1vRCRZvRYsfcDEedDHuCwHqRlAK-PXEKP/view?usp=sharing%202024
https://drive.google.com/file/d/1vRCRZvRYsfcDEedDHuCwHqRlAK-PXEKP/view?usp=sharing%202024
https://drive.google.com/file/d/1puY4IWtLcW8ePr9A-meFrvwKCwgDLW8j/view?usp=sharing
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H04.04.03.07 
Vòng sơ khảo cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học & Khởi nghiệp nông 

nghiệp lần V năm 2024  
2024 ĐHH 

  

H04.04.03.08 

Tập đoàn BAT: Cuộc thi ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp toàn cầu, liên 

quan đến các chủ đề về Công nghệ, Môi trường, Năng lượng và Văn hóa 

hòa nhập trong môi trường làm việc.  

 Tập đoàn BAT 

 
 

H04.04.03.09 Thông báo cuộc thi khởi nghiệp 2024  58/TB-ĐHNL, 12/3/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.10 Các bản mô tả chương trình đào tạo BVTV  2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.11 Các quyết định đi học dài hạn, ngắn hạn của cán bộ giáo viên  
901/QĐ-ĐHNL ngày 

09/10/2020 (THẦY Nghĩa), 11 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.12 
Các danh sách đăng ký bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên, nhân viên 

trong Khoa  
1073/QĐ-ĐHN, 27/11/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.13 Báo cáo khảo sát toàn khóa học từ năm 2016-2023  2016-2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.14 Báo cáo kết quả khảo sát giảng dạy 2016-2024  2016-2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

 Tiêu chí 5.1: Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR 

H05.05.01.01 
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế từ năm học 2018-2019  

1588/QĐ-ĐHNL, ngày 

25/11/2018 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.01.02 
Ban hành Quy đinh đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường 

ĐH Nông lâm Huế  

774/QD-DHNL, Ngày 

22/11/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

https://huaf.edu.vn/vong-so-khao-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoa-hoc-khoi-nghiep-nong-nghiep-lan-v-nam-2024/
https://huaf.edu.vn/vong-so-khao-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoa-hoc-khoi-nghiep-nong-nghiep-lan-v-nam-2024/
https://nh.huaf.edu.vn/2023/06/02/tap-doan-bat-to-chuc-chuong-trinh-battle-of-minds-mot-cuoc-thi-y-tuong-kinh-doanh-khoi-nghiep-toan-cau-lien-quan-den-cac-chu-de-ve-cong-nghe-moi-truong-nang-luong-va-van-hoa-hoa-nhap-trong-moi-tru/
https://nh.huaf.edu.vn/2023/06/02/tap-doan-bat-to-chuc-chuong-trinh-battle-of-minds-mot-cuoc-thi-y-tuong-kinh-doanh-khoi-nghiep-toan-cau-lien-quan-den-cac-chu-de-ve-cong-nghe-moi-truong-nang-luong-va-van-hoa-hoa-nhap-trong-moi-tru/
https://nh.huaf.edu.vn/2023/06/02/tap-doan-bat-to-chuc-chuong-trinh-battle-of-minds-mot-cuoc-thi-y-tuong-kinh-doanh-khoi-nghiep-toan-cau-lien-quan-den-cac-chu-de-ve-cong-nghe-moi-truong-nang-luong-va-van-hoa-hoa-nhap-trong-moi-tru/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/30493aea-6b64-4578-8045-d5a85178fb52.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea6b43df-ce98-488e-bf4b-7e41a7ccfd24.rar
https://drive.google.com/file/d/10--HvFM_VfqztnCRCamzXIOS8ECRgy_6/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1NbpbivTX1LAV0PkNMFNKoKmIDOi3i1Kz/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1NbpbivTX1LAV0PkNMFNKoKmIDOi3i1Kz/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/drive/folders/1l1VVtxo44cXc4BBLSb0vIbJK0VtXVaHH
https://drive.google.com/drive/folders/1cb5Qlv0uouZameRSQ7oYhGF7Pd2FLZSc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ac60d0fa-1da5-44ca-890a-cde159274618.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ac60d0fa-1da5-44ca-890a-cde159274618.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f7045077-e2be-4463-8e3f-12169bbacb9c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f7045077-e2be-4463-8e3f-12169bbacb9c.pdf
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H05.05.01.03 
Quyết định về việc công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các 

chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
693/QĐ – ĐHNL, 11/8/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.01.04 
Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học 

phần và thi tốt nghiệp tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
1646/QĐ – ĐHNL, 14/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.01.05 Mẫu đề cương chi tiết học phần ngành BVTV  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.01.06 
Quyết định về việc thành lập tổ xây dựng hướng dẫn và rà soát việc cập 

nhật chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo  
949/QĐ – ĐHNL, 23/10/2020 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.01.07 
Quy trình biên soạn, quản lý ngân hàng câu hỏi thi trong Quy trình giải 

quyết công việc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
672/QĐ-ĐHNL , 01/10/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.01.08 
Quy định đánh giá khóa luận tốt nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế trong trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh  

372/QĐ-ĐHNL , 26/05/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.01.09 Kế hoạch năm học hàng năm  Năm 2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.01.10 Ma trận học phần và CĐR CTĐT BVTV  Năm 2020 Khoa Nông học   

H05.05.01.11 
Quyết định Ban hành quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công 

bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế  

1795/QĐ-ĐHH , ngày 

31/12/2019 
ĐHH 

  

H05.05.01.12 
Tổ chức tập huấn Cập nhật chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo và chuẩn 

đầu ra môn học  
145/CV-ĐHNL , 25/6/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.01.13 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung ngân hàng đề thi kết thúc học phần  95/TB-ĐHNL, 6/5/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9b5cd432-8c55-4c5b-b805-62255c6e050b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9b5cd432-8c55-4c5b-b805-62255c6e050b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/76493376-5b53-4d64-859c-c31a4b4be453.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/76493376-5b53-4d64-859c-c31a4b4be453.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3faa261a-c456-401f-b881-f5f7dcc3afa2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52d83214-73b5-4bf8-98b1-39b61c57ccaa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52d83214-73b5-4bf8-98b1-39b61c57ccaa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ef42f507-54fd-497e-9753-7ca985fcf180.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ef42f507-54fd-497e-9753-7ca985fcf180.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dea4ad37-2362-4aea-a7fd-d6f048e2d1da.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dea4ad37-2362-4aea-a7fd-d6f048e2d1da.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f6048b8b-4b8e-436c-9ac8-75e021b1d574.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/223e8a09-7276-4262-b6d3-3814a6ee4967.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0867bab1-cebe-4c9a-a6ec-9737d34dbd56.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0867bab1-cebe-4c9a-a6ec-9737d34dbd56.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0eecbf97-3c76-41fd-94ed-a2d6f5bbdc56.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0eecbf97-3c76-41fd-94ed-a2d6f5bbdc56.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/71407b21-abc3-4886-b5b6-6eb3e66cd949.pdf
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H05.05.01.14 
Mẫu phiếu đánh giá điểm quá trình và điểm thi học phần thực tế nghề của 

sinh viên ngành BVTV  
Năm 2020 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.01.15 
Quyết định hội đồng chấm bảo vệ khoá luận tốt nghiệp các ngành Khóa 

53 khoa Nông học  
số 386/QĐ- ĐHNL, 16/5/2023 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.01.16 Mẫu chấm điểm khoá luận tốt nghiệp ngành BVTV  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.01.17 

Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận/báo cáo tốt nghiệp bậc cao 

đẳng, đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL-

ĐHH  

430 /QĐ-ĐHNL, 24/9/2013 Trường ĐHNL, ĐHH 

 
 

 Tiêu chí 5.2: Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và 

các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH 

H05.05.02.01 

Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận/báo cáo tốt nghiệp bậc cao 

đẳng, đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL-

ĐHH  

430 /QĐ-ĐHNL, 24/9/2013 

Trường ĐHNL, ĐHH  
 

H05.05.02.02 
Ban hành Quy đinh đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường 

ĐH Nông lâm Huế - 2018  

1588/QĐ-ĐHNL, ngày 

25/11/2018 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.02.03 
Ban hành Quy đinh đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường 

ĐH Nông lâm Huế - 2021  
774/QD-DHNL, 22/11/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.02.04 Dịch vụ công trực tuyến Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  năm 2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a28e3de0-6068-4629-8aeb-fd3f448e12ea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a28e3de0-6068-4629-8aeb-fd3f448e12ea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/333ec0e1-f58e-4e76-a3e5-ab9e68916087.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/333ec0e1-f58e-4e76-a3e5-ab9e68916087.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/90eacfdb-e522-4af8-91e3-40894cada27d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ac8c9bf-cea2-40ae-937f-9c1b403dc3ca.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ac8c9bf-cea2-40ae-937f-9c1b403dc3ca.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ac8c9bf-cea2-40ae-937f-9c1b403dc3ca.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/67b65124-f160-41f6-82f1-5af5c030a6b7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/67b65124-f160-41f6-82f1-5af5c030a6b7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/67b65124-f160-41f6-82f1-5af5c030a6b7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49cfabc3-a7a2-40f6-9ff9-1fbb2819f36f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49cfabc3-a7a2-40f6-9ff9-1fbb2819f36f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/85b0b99d-4a1a-4bf2-ba01-a2c194074ce1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/85b0b99d-4a1a-4bf2-ba01-a2c194074ce1.pdf
https://dvctt.huaf.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.02.05 

QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC TỔNG HỢP ĐIỂM THI, NHẬP ĐIỂM 

THI, QUẢN LÝ ĐIỂM THI TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN 

LÝ ĐIỂM CỦA TRƯỜNG  

năm 2021 
Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC 

 
 

H05.05.02.06 
Bản chụp kết quả học tập của sinh viên BVTV trên phần mềm Quản lý 

giáo dục  
năm 2024 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.02.07 Đơn xin phúc khảo bài thi của sinh viên BVTV  năm 2020 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC, Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 
 

H05.05.02.08 Thông báo kiểm tra bài thi  17/TB _ ĐHNL, 3/2/2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.02.09 Kết quả phúc khảo bài thi  Năm 2023 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC, Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 
 

H05.05.02.10 Giấy báo kết quả học tập cho gia đình sinh viên  78/TB/ĐHNL, 5/4/2024 
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.02.11 Đề cương chi tiết học phần  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.02.12 
Tổ chức tập huấn Cập nhật chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo và chuẩn 

đầu ra môn học  
145/CV-ĐHNL, 25/6/2020 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.02.13 
Quy định và biểu mẫu để đánh giá các học phần tiếp cận nghề, thao tác 

nghề và thực tế nghề nghiệp _ KHoa NH  
Năm 2020 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

https://dvctt.huaf.edu.vn/xem-quy-trinh/175
https://dvctt.huaf.edu.vn/xem-quy-trinh/175
https://dvctt.huaf.edu.vn/xem-quy-trinh/175
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c1b4680c-9ecc-4466-be35-4b0608f75646.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c1b4680c-9ecc-4466-be35-4b0608f75646.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/56b0ebff-ac96-48ec-8c0b-ceed0f52cc9e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/55bcea6b-4e8e-4f6c-9e0c-add1812eda1a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e6419a4d-2317-4e57-8f4a-bf39d7aff100.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dfdad5f9-c5cb-4435-a825-35e22c2130d5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5b166f62-15f5-44b1-a2dd-4b781279546b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b66308c0-b4d2-4b15-893f-8c04f14e7e8c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b66308c0-b4d2-4b15-893f-8c04f14e7e8c.pdf
https://nh.huaf.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-nghe/thao-tac-nghe/
https://nh.huaf.edu.vn/dao-tao/thuc-tap-nghe/thao-tac-nghe/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.02.14 
Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp của trường 

ĐHNL-ĐHH  
1646/QĐ-ĐHNL , 14/12/2018 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.02.15 Thông báo về việc sinh viên BVTV bị cảnh báo học tập  78/TB-ĐHNL, 5/4/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.02.16 
QUY TRÌNH KIỂM TRA BÀI THI, ĐIỂM THI, ĐỀ THI TẠI CÁC ĐƠN 

VỊ  
Năm 2022 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.02.17 Quy trình thanh tra thi  Năm 2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.02.18 
Phiếu đánh giá giảng viên của sinh viên (trên phần mềm quản lý giáo dục 

của GV)  
Năm 2020 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC 

  

H05.05.02.19 Biên bản đối thoại giữa sinh viên với Ban chủ nhiệm Khoa, BGH Trường  Năm 2023 
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chí 5.3: Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

H05.05.03.01 Kế hoạch giảng dạy và học tập ngành BVTV hàng năm  Năm 2021 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.03.02 Đề cương chi tiết học phần ngành BVTV năm 2020  năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.03.03 Thông báo về việc cập nhật ngân hàng câu hỏi thi  Số 19/TB-ĐHNL, 6/02/2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.03.04 
Ma trận giữa phương pháp đánh giá kết quả học tập và chuẩn đầu ra, 

phương pháp dạy học và chuẩn đầu ra  
Năm 2020 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5126ca13-decc-4893-8dea-ebf11ed06b3a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5126ca13-decc-4893-8dea-ebf11ed06b3a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c6ebf3ba-d757-4171-a839-45b54927e832.pdf
https://dvctt.huaf.edu.vn/xem-quy-trinh/174
https://dvctt.huaf.edu.vn/xem-quy-trinh/174
https://dvctt.huaf.edu.vn/xem-quy-trinh/173
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6e3ebc9d-df96-42d8-8546-975df17809c3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6e3ebc9d-df96-42d8-8546-975df17809c3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c1910e22-2203-48d9-912a-04c8701c465c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/38796ac3-72d3-431a-a6cc-163caaf714f1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/00759cfb-1c94-46be-8be1-2407504cd7cd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c8f7b884-eb5f-441b-b805-63078850568e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b057e358-2024-46ce-8630-2e238f7108b7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b057e358-2024-46ce-8630-2e238f7108b7.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.03.05 
Quyết định ban hành quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín 

chỉ tại trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế  
Số 774/QĐ-DHNL, 22/11/2021 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.03.06 Khung chương trình đào tạo ngành bảo vệ thực vật năm 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.03.07 
Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp tại 

Trường Đại học Nông lâm Huế  
Số 1646, 14/12/2018 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.03.08 
Quyết định ban hành Quy định thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp của 

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế  

Số 758/ QĐ-ĐHNL, 

07/09/2016 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.03.09 
Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết công việc Trường Đại 

học Nông lâm, Đại học Huế  
Số 672/QĐ-ĐHNL, 01/10/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.03.10 
Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp tại 

Trường Đại học Nông lâm Huế  

Số 1646/QĐ-ĐHNL, 

14/12/2018 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.03.11 
Kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của người học về hoạt động giảng 

dạy Khoa Nông học  
Năm 2022 

Phòng KT, 

ĐBCLGD,TT&PC 

Trường ĐHNL, ĐHH 

 
 

H05.05.03.12 Báo cáo tổng kết về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục  Số 24/BC- ĐHNL, 01/7/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.03.13 
Quy định đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học 

Nông lâm, Đại học Huế  

Số 774/QĐ- ĐHNL, ngày 

22/11/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.03.14 Mẫu chấm, nhận xét luận văn tốt nghiệp  Năm 2023 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/02e5ffa0-ed99-4016-8e29-fc5231228c1e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/02e5ffa0-ed99-4016-8e29-fc5231228c1e.pdf
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fcbb7b9c-faa6-49d6-93e3-a15905c73857.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fcbb7b9c-faa6-49d6-93e3-a15905c73857.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/67cfd155-4984-4322-ab22-a0ce96f7d4fa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/67cfd155-4984-4322-ab22-a0ce96f7d4fa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/da5098da-57b1-49bf-be1e-32865e127426.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/da5098da-57b1-49bf-be1e-32865e127426.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/613215c4-73d6-4b9a-bdfa-4dc88bc0ed1b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/613215c4-73d6-4b9a-bdfa-4dc88bc0ed1b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d57a0f2a-9e15-4a15-b91a-39d187078bf5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d57a0f2a-9e15-4a15-b91a-39d187078bf5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b42847a2-1bd6-4dff-9546-8628c0c032af.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe32afa7-318e-4d79-ae89-3e19e80fee11.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe32afa7-318e-4d79-ae89-3e19e80fee11.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/22470df7-cf0f-48cf-9588-d4702cf77569.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.03.15 QĐ thành lập Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp  Số 386/QĐ-ĐHNL; , 16/5/2023 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.03.16 Danh sách phân công chấm phản biện Khóa luận tốt nghiệp  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chí 5.4: Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập 

H05.05.04.01 
Ban hành Quy đinh đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường 

ĐH Nông lâm Huế  
1019, 7/9/2017 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.04.02 
Ban hành Quy đinh đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường 

ĐH Nông lâm Huế  
1588, 25/11/2018 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.04.03 
Ban hành Quy đinh đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường 

ĐH Nông lâm Huế  

774, 22/11/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.04.04 
Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp tại 

Trường Đại học Nông lâm Huế  
1646, 14/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.04.05 Biên bản đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo Khoa.  Năm 2023 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.04.06 Sổ tay sinh viên năm 2023  Năm 2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.04.07 Bản chụp kết quả học tập của sinh viên trên phần mềm đào tạo  Năm 2024 
Phần mềm QLGD, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/abcda42d-e511-4a46-a303-b7b10bb046b6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ae99e4a8-6989-4b05-abae-82acdc1b4ce7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f69e9292-28f6-4a39-b37a-7dd47ff344df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f69e9292-28f6-4a39-b37a-7dd47ff344df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/36494760-5b10-49dd-824b-1860cc9097b1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/36494760-5b10-49dd-824b-1860cc9097b1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52624c65-f6d9-4b82-932d-73a0a5aa1c00.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52624c65-f6d9-4b82-932d-73a0a5aa1c00.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/67674320-c789-4cb0-8c82-4d42110f81ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/67674320-c789-4cb0-8c82-4d42110f81ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fc29d782-c0d0-4b9f-82fc-be5150fa748f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5a8e97a3-8dcb-4d9f-aa28-2766ec1b2106.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ddfed75e-2418-4dbe-9b73-b5d03ad1a6b0.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.04.08 Kết quả thi các học phần của sinh viên được lưu giữ dưới dạng văn bản  Năm 2024 

Khoa Nông học và Phòng 

ĐT&CTSV, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 
 

H05.05.04.09 
Phần mềm quản lý đào tạo của Trường với các tài khoản truy cập của cán 

bộ phòng Đào tạo, trợ lý giáo vụ Khoa, tài khoản SV, tài khoản CVHT  
Năm 2020 

Phần mềm QLGD, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.04.10 
Đơn đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt của sinh viên; Đơn khiếu nại 

về KQHT của sinh viên  
Năm 2020 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.04.11 Thông báo về việc cảnh báo học tập  
Số 78/TB-ĐHNL; Số 151/TB-

ĐHNL, 05/4/2024; 20/3/2024 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chí 5.5: NH tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

H05.05.05.01 Quy trình tổ chức kiểm tra kết quả bài thi (phúc khảo bài thi)  
QĐ số 672/QĐ- ĐHNL, 

01/10/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.05.02 
Bảng ghi điểm quá trình học tập, bảng theo dõi quá trình học tập, sổ theo 

dõi giảng dạy và học tập  
Năm 2024 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.05.03 Đơn xin phúc khảo bài thi  Năm 2020 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC, Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 
 

H05.05.05.04 Kết quả phúc khảo bài thi  Năm 2023 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC, Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 
 

H05.05.05.05 Tài khoản của sinh viên trên trang QLGD  Năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e738d4d3-f423-4595-994d-ac7eac94e93f.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/75fcf8a1-f710-4eb2-837c-023d657117f7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/75fcf8a1-f710-4eb2-837c-023d657117f7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/08cb82bc-bbc8-41d5-b88b-0fe06a57b560.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/abaf333c-52a7-4e4d-8b8d-fc6675b24549.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/89fb7b08-d8bf-400d-b85f-e985c326bddc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/89fb7b08-d8bf-400d-b85f-e985c326bddc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/48745ce0-2cc9-42c8-a7f8-5f7cdb19fb22.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4ce90c7e-a1f4-443e-939b-08ab69ff3329.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

 Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

 Tiêu chí 6.1: Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) 

được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H06.06.01.01 Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến 2020 và định hướng đến năm 2025  748/QĐ-ĐHNL , 31/8/2016 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.02 
Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao 

động Trường Đại học Nông Lâm  
1062/QĐ-ĐHNL, 21/9/2017 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.03 
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 

2023  
80/QĐ-HĐGSNN, 20/11/2023 

Hội đồng giáo sư nhà 

nước 

  

H06.06.01.04 Quyết định đồng ý cho viên chức đi học tiến sĩ tại nước ngoài  546/QĐ-ĐHNL, 8/8/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.05 Quyết định cử viên chức đi học nghiên cứu sinh trong nước  434/QĐ-ĐHNL, 27/6/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.06 Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2019-2021  1500 /QĐ-ĐHH, 14/10/2020 ĐHH   

H06.06.01.11 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm  328/QĐ-ĐHNL, 27/5/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.02.04 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2023-2024  28/4/2023 Bộ môn BVTV   

H06.06.01.00 Đề án thành lập Trung tâm NCDVNN_2020  24/6/2020 Khoa Nông học   

H06.06.01.07 
Báo cáo của ban chấp hành tại đại hội công đoàn bộ phận Khoa Nông học 

nhiệm kỳ 2023-2028  
5/3/2023 

Ban chấp hành công đoàn 

Khoa Nông học nhiệm kỳ 

2017-2023 

 
 

H06.06.01.08 Bằng tiến sĩ  14/11/2022 Đại học Humbolt Berlin   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8ab0b202-7f9e-46fd-b125-604f813b11f3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/921ca852-aa09-4983-98c7-687c34e3aca4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/921ca852-aa09-4983-98c7-687c34e3aca4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ec334c00-e9f7-44b8-83ca-896222469b75.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ec334c00-e9f7-44b8-83ca-896222469b75.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/137cca3c-7db6-4ff6-88db-da4325970534.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/25359f24-750c-4d25-9e5a-999bd7c83380.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9a3a8276-87f9-4ace-bb37-e5cf43ad0228.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2d818125-4551-40f6-8b84-ec2e0bf74799.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0c214c6d-c343-4fc5-918d-96835a3f76d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c41df209-507b-4c84-b036-21ccdf7e8912.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1325c802-94b2-43d3-876c-77469f4e059f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1325c802-94b2-43d3-876c-77469f4e059f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0487dffb-ba6b-4e7e-9d2e-022d7d1cdb5b.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.01.09 Bằng thạc sĩ  33/THS032023, 1/3/2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 6.2: Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt 

động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H06.06.01.05 Quyết định cử viên chức đi học nghiên cứu sinh trong nước  434/QĐ-ĐHNL, 27/6/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.04 Quyết định đồng ý cho viên chức đi học tiến sĩ tại nước ngoài  546/QĐ-ĐHNL, 8/8/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.01 Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến 2020 và định hướng đến năm 2025  748/QĐ-ĐHNL , 31/8/2016 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.02.01 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2020-2021  10/8/2020 Bộ môn BVTV   

H06.06.02.02 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2021-2022  29/4/2021 Bộ môn BVTV   

H06.06.02.03 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2022-2023  28/4/2022 Bộ môn BVTV   

H06.06.02.04 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2023-2024  28/4/2023 Bộ môn BVTV   

H06.06.01.12 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ 2019-

2020  
    

H06.06.02.05 
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC-BVTV NĂM HỌC 2021-

2022  
7/7/2022 

Bộ môn BVTV   

H06.06.02.06 
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC -BVTV NĂM HỌC 2022-

2023  
22/6/2023 

Bộ môn BVTV   

H06.06.01.13 
Thông tư 32/2015/TT-BGĐT Quy định về việc xác đinh chỉ tiêu tuyển 

sinh đối với các cơ sở giáo dục  

32/2015/TT-BGDĐT, 

16/12/2015 
Bộ GD&ĐT 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a1bf5f0b-9deb-4128-847e-f5e07b7e1aec.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/25359f24-750c-4d25-9e5a-999bd7c83380.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/137cca3c-7db6-4ff6-88db-da4325970534.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8ab0b202-7f9e-46fd-b125-604f813b11f3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4d0aafc4-bc62-4c04-b5d8-9948b21561a8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cff2e4c4-cb60-4153-9c05-b69c184ae0f7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ace024de-6602-4b1c-a33c-6b4ac6c60f22.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0c214c6d-c343-4fc5-918d-96835a3f76d7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1B4Lq_fGENgO5hL5ddlnJw2hu_K8RyZpb/view
https://drive.google.com/file/d/1B4Lq_fGENgO5hL5ddlnJw2hu_K8RyZpb/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe744c61-b822-489b-9896-fed0fe83e5fb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe744c61-b822-489b-9896-fed0fe83e5fb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20055150-ef46-43e8-9f90-583f1996450f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20055150-ef46-43e8-9f90-583f1996450f.pdf
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=183159
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=183159
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.02.07 6.2.3.1. Danh sach khóa 54 khoa NH  26/3/2024 Phòng ĐT&CTSV   

H06.06.02.08 6.2.3.1. Danh sach khóa 55 khoa NH  26/3/2024 Phòng ĐT&CTSV   

H06.06.02.09 6.2.3.1. Danh sach Khoa 56 khoa NH  26/3/2024 Phòng ĐT&CTSV   

H06.06.02.10 6.2.3.1. Danh sách Khóa 57 khoa NH  26/3/2024 Phòng ĐT&CTSV   

H06.06.02.11 
Quyết định điều động giảng viên hướng dẫn sinh viên các ngành thuộc 

khoá 57- khoa Nông học đi Tiếp cận nghề  
541 /QĐ-ĐHNL, 14/8/2024 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H06.06.02.12 
Quyết định điều động giáo viên hướng dẫn sinh viên đại học các ngành 

khoá 53 thuộc Khoa Nông học đi Thao tác nghề  
74/QĐ-ĐHNL, 17/02/2022 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.02.13 
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên đại học các ngành 

khoá 54 thuộc khoa Nông học đi thực tập cuối khoá  
1039 /QĐ-ĐHNL, 25/12/2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.02.14 
Quy định chế độ làm việc đối với GV trường ĐHNL. Số 556/QĐ - ĐHNL 

ngày 20/08/2021.  
556/QĐ - ĐHNL, 20/08/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.14 Phiếu đánh giá phân loại viên chức năm học 2019-2020   Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.02.15 Biên bản Họp bình xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2021-2022  7/7/2022 Bộ môn BVTV   

H06.06.02.16 Biên bản Họp bình xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2022-2023  22/6/2023 Bộ môn BVTV   

H06.06.02.17 Biên bản Họp bình xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2022-2023  26/6/2023 Khoa Nông học   

H06.06.02.18 Quyết định số 537 ĐHNL về đánh giá phan loai VC 2021-2022  Số: 537 /QĐ-ĐHNL, 2/8/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/923f7cb6-e0bf-4eb6-aabf-4cd2f48d5e89.xls
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aee7a4d8-8967-4f93-a4b8-8cbdb50e9c3e.xls
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ffea0037-aaf4-491b-bf66-1d52ab89e219.xls
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/102893ad-8a5d-4a50-b3c5-6edf2bd7a79d.xlsx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea00b64e-64cf-4a97-b38d-50d6fd6cd9f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea00b64e-64cf-4a97-b38d-50d6fd6cd9f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e8e2c726-b8fe-4dc2-87dd-0f40c96304a7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e8e2c726-b8fe-4dc2-87dd-0f40c96304a7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/528c67aa-965f-488d-a494-9627291d7c90.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/528c67aa-965f-488d-a494-9627291d7c90.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9c4800c5-a887-4d91-895d-9b3b43cdeb46.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9c4800c5-a887-4d91-895d-9b3b43cdeb46.pdf
https://drive.google.com/file/d/1B4Lq_fGENgO5hL5ddlnJw2hu_K8RyZpb/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a6b9f7e1-3355-48ba-8d91-64792405f01c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/03af1e0b-d318-45ce-a329-4fb89256828f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fd0e4488-8438-4f27-b165-ce35fa530d9f.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2dad11fc-21ff-4c8b-8398-3c1e0d8acdfb.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.02.19 
Phiếu đánh giá phân loại CV, bảng BC KQCV, bảng tổng hợp KQĐG 

2019-2020  
 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.02.20 Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên chức, người lao động   Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 6.3: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được 

xác định và phổ biến công khai 

H06.06.03.02 
Quyết định Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức trong Đại học 

Huế  
1925/QĐ-ĐHH, 8/12/2021 

ĐHH   

H06.06.03.01 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018  250/TB-ĐHNL, 7/11/2018 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.15 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  29/2012/NĐ-CP, 12/4/2012 Chính phủ   

H06.06.03.03 
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng và danh sách ứng viên 

trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2018  
57/QĐ-ĐHNL, 24/1/2019 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.03.04 
Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng 

lao động Trường Đại học Nông Lâm năm 2017  
1062/QĐ-ĐHNL, 21/9/2017 

Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 6.4: Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá 

H06.06.01.16 Quy định chế độ làm việc đối với GV trường ĐHNL, 2017  1198/QĐ - ĐHNL, 21/10/2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.04.01 
Quy định chế độ làm việc đối với GV trường ĐHNL. Số 556/QĐ - ĐHNL 

ngày 20/08/2021  
556/QĐ - ĐHNL, 20/08/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.04.02 
Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Trường Đại học Nông Lâm - 

Đại học Huế  
1198/QĐ - ĐHNL, 21/10/2017 

Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/80ebdba3-fa42-416e-be1f-2db9696049d1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/80ebdba3-fa42-416e-be1f-2db9696049d1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/39cf995f-8f98-4322-ac6f-b463a0aa9834.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5eca93c1-725d-47b2-a383-f19a381accf0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5eca93c1-725d-47b2-a383-f19a381accf0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1a40b092-e6e2-4944-9e30-2ccedb524f59.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=157434
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e3e9e401-2e16-4e16-b92a-c250a98b57e5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e3e9e401-2e16-4e16-b92a-c250a98b57e5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c7a0ac53-9774-4875-8b8e-cf0c39503550.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c7a0ac53-9774-4875-8b8e-cf0c39503550.pdf
https://drive.google.com/file/d/1sB2rJa0tCLwgCEbT2LWpRWpJPKhcISiM/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/255ac420-f066-4bd9-ac00-def2d2c96dd1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/255ac420-f066-4bd9-ac00-def2d2c96dd1.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.01.12 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ 2019-

2020  
    

H06.06.01.14 Phiếu đánh giá phân loại viên chức năm học 2019-2020   Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.04.03 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ năm 

học 2020-2021  
534/QĐ-ĐHNL, 03/08/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.04.04 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ năm 

học 2021-2022  
537/QĐ-ĐHNL, 02/08/2022 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.04.05 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ năm 

học 2022-2023  
553/QĐ-ĐHNL, 14/07/2023 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chí 6.5: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu 

cầu đó 

H06.06.05.00 Thống kê về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm 2020  1/11/2020 Phòng TC-HC&CSVC   

H06.06.05.01 Chương trình đào tạo đại học ngành bảo vệ thực vật năm 2020   Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.02.03 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2022-2023  28/4/2022 Bộ môn BVTV   

H06.06.05.02 
Danh mục phê duyệt đề tài cấp ĐHH, cấp tỉnh, cấp Bộ…năm 2021, 2022 

và 2023  

    

H06.06.05.03 Email thông báo các chương trình học bổng nước ngoài năm 2024      

H06.06.05.04 
Chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2021-2025, tầm 

nghìn 2030  
55/NQ_HĐT, 19/08/2022 

Trường ĐHNL, ĐHH   

https://drive.google.com/file/d/1B4Lq_fGENgO5hL5ddlnJw2hu_K8RyZpb/view
https://drive.google.com/file/d/1B4Lq_fGENgO5hL5ddlnJw2hu_K8RyZpb/view
https://drive.google.com/file/d/1B4Lq_fGENgO5hL5ddlnJw2hu_K8RyZpb/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/60b9a18a-20d4-42a3-a771-a7c182875a64.pdf
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ace024de-6602-4b1c-a33c-6b4ac6c60f22.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10323
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10323
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10323
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10323
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10323
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.05 
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 

2020-2025  
31/NQ-HĐT, 06/12/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.04.01 
Quy định chế độ làm việc đối với GV trường ĐHNL. Số 556/QĐ - ĐHNL 

ngày 20/08/2021  
556/QĐ - ĐHNL, 20/08/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.02.06 
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC -BVTV NĂM HỌC 2022-

2023  

22/6/2023 

 

 

 

 

Bộ môn BVTV 

 

 

 Tiêu chí 6.6: Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ 

trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H06.06.04.01 
Quy định chế độ làm việc đối với GV trường ĐHNL. Số 556/QĐ - ĐHNL 

ngày 20/08/2021  
556/QĐ - ĐHNL, 20/08/2021 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H06.06.02.01 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2020-2021  10/8/2020 Bộ môn BVTV   

H06.06.02.02 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2021-2022  29/4/2021 Bộ môn BVTV   

H06.06.02.03 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2022-2023  28/4/2022 Bộ môn BVTV   

H06.06.02.04 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-BVTV NĂM HỌC 2023-2024  28/4/2023 Bộ môn BVTV   

H06.06.02.13 
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên đại học các ngành 

khoá 54 thuộc khoa Nông học đi thực tập cuối khoá  
1039 /QĐ-ĐHNL, 25/12/2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.02.20 Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên chức, người lao động   Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10323
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10323
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20055150-ef46-43e8-9f90-583f1996450f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20055150-ef46-43e8-9f90-583f1996450f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10322
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4d0aafc4-bc62-4c04-b5d8-9948b21561a8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cff2e4c4-cb60-4153-9c05-b69c184ae0f7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ace024de-6602-4b1c-a33c-6b4ac6c60f22.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0c214c6d-c343-4fc5-918d-96835a3f76d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/528c67aa-965f-488d-a494-9627291d7c90.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/528c67aa-965f-488d-a494-9627291d7c90.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/39cf995f-8f98-4322-ac6f-b463a0aa9834.docx
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.06.01 
Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra tiến độ đề tài khoa học các cấp 

năm2023  
15/QĐ-KNH, 07/09/2023 Khoa Nông học 

  

H06.06.01.17 Quy định chế độ làm việc đối với GV trường ĐHNL, 2017  1198/QĐ - ĐHNL , 21/10/2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.14 Phiếu đánh giá phân loại viên chức năm học 2019-2020   Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.06.02 
Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng Trường ĐHNL 

năm học 2020-2021  
535/QĐ-ĐHNL, 03/08/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.18 
Các mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với đơn vị, viên chức, người lao động  
 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H06.06.06.03 Quyết định công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường  408/QĐ-ĐHNL, 08/06/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.06.00 
Quyết định khen thưởng của Trường cho 10 GV có giờ NCKH cao nhất 

qua các năm học 2022-2023  
560/QĐ-ĐHNL, 17/7/2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.06.00 
Quyết định khen thưởng của Trường cho 10 GV có giờ NCKH cao nhất 

qua các năm học 2023-2024  
587/QĐ-ĐHNL, 26/8/2024 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.01.12 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ 2019-

2020  
    

H06.06.06.00 Quyết định khen thưởng bài báo quốc tế của ĐHH năm học 2022  266/QĐ-ĐHH, 8/3/2023 ĐHH   

 Tiêu chí 6.7: Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H06.06.02.05 
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC-BVTV NĂM HỌC 2021-

2022  
7/7/2022 

Bộ môn BVTV   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10324
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10324
https://drive.google.com/file/d/1sB2rJa0tCLwgCEbT2LWpRWpJPKhcISiM/view
https://drive.google.com/file/d/1B4Lq_fGENgO5hL5ddlnJw2hu_K8RyZpb/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10324
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10324
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6da079f8-1f75-404d-9d07-c76b2ab66094.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6da079f8-1f75-404d-9d07-c76b2ab66094.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10324
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f01fbf63-c83a-4423-a394-575fab3591b6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f01fbf63-c83a-4423-a394-575fab3591b6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ef846f6e-4fc3-47a0-9294-d724f6693aeb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ef846f6e-4fc3-47a0-9294-d724f6693aeb.pdf
https://drive.google.com/file/d/1B4Lq_fGENgO5hL5ddlnJw2hu_K8RyZpb/view
https://drive.google.com/file/d/1B4Lq_fGENgO5hL5ddlnJw2hu_K8RyZpb/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1ac05710-353e-4010-bcce-3a0e461d4ca3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe744c61-b822-489b-9896-fed0fe83e5fb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe744c61-b822-489b-9896-fed0fe83e5fb.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.02.06 
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC -BVTV NĂM HỌC 2022-

2023  
22/6/2023 

Bộ môn BVTV   

H06.06.07.01 Biên bản tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ các cấp ở KHoa năm 2021  02/03/2021 Khoa Nông học   

H06.06.07.02 Biên bản tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ các cấp ở KHoa năm 2024  06/12/2023 Khoa Nông học   

H06.06.07.03 Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt năm 2022  770/QĐ-ĐHNL, 19/11/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.07.04 Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt năm 2023  992/QĐ-ĐHNL, 02/12/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.07.05 Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt năm 2021  
200/QĐ-ĐHNL-KHCN, 

26/03/2021 

Phòng KH, HTQT&TT-

TV 

  

H06.06.07.06 Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt năm 2024  15/QĐ-ĐHNL, 05/01/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H06.06.07.07 
Quyết định Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu 

mạnh ở Đại học Huế  
234/QĐ-ĐHH, 14/3/2018 ĐHH 

  

H06.06.07.08 Giấy phép hoạt động Tạp chí KHCN trường ĐH Nông Lâm  

114/GP-BTTT, 13/7/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ thông tin và truyền 

thông 

 

 

 Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20055150-ef46-43e8-9f90-583f1996450f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20055150-ef46-43e8-9f90-583f1996450f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10346
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10346
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10346
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e3185c50-bd66-4e3c-8b6f-b5d21b4a1cbf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/MinhChung/Index/8?idTieuChuan=10084&idTieuChi=10346
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5a431dd4-369f-4c2c-a8b1-1a65e37402c4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/553ebffe-c546-46f9-9105-6ea830bbff7e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/553ebffe-c546-46f9-9105-6ea830bbff7e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/820256f7-aeb2-4ac1-b222-ba9e87bf2ca2.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

 Tiêu chí 7.1: Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ 

trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H07.07.01.01 
Quyết định phê duyệt và Đề án vị trí việc làm trường Đại học Nông Lâm 

giai đoạn 2019- 2021  
1500/QĐ-ĐHH, 14/10/2020 

ĐHH   

H07.07.01.02 
Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trường Đại học 

Nông Lâm 2017  
1062/QĐ-ĐHNL, 21/09/2017 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.03 
Thông báo tuyển dụng viên chức và Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng 

2018  
250/TB-ĐHNL, 07/11/2018 

Trường ĐHNL, ĐHH  
 

H07.07.01.04 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018  75/QĐ-ĐHNL, 24/02/2019 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.05 
Quy hoạch cán bộ chuyên môn của Khoa Nông học đến 2020 - tầm nhìn 

đến năm 2025  
748/QĐ-ĐHNL, 31/08/2016 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.06 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL năm 2024  328/QĐ-ĐHNL, 27/05/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.07 
Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 

học 2024-2025 của Khoa Nông học  
25/07/2024 Khoa Nông học 

  

H07.07.01.08 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023  937/QĐ-ĐHNL, 29/11/2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.09 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021  903/QĐ-ĐHNL, 30/12/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.10 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020  1100/QD-ĐHNL, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.11 Quy định hướng dẫn chi tiết về chế độ làm việc của GV, NCV năm 2021  556/QĐ-ĐHNL, 20/08/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2b0c8f75-2ac8-47f7-82fb-30d54bf78164.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2b0c8f75-2ac8-47f7-82fb-30d54bf78164.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/85a8eea4-147a-435c-b499-ace31a8472c1.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/85a8eea4-147a-435c-b499-ace31a8472c1.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/73fec4a4-6d02-4b04-a34f-29b51f377735.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/73fec4a4-6d02-4b04-a34f-29b51f377735.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b9ddfd99-5ddf-4759-b302-54a764fe556d.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-FZpWVDEmY_8kwGN2Xcd26o0sah58a-r/view
https://drive.google.com/file/d/1-FZpWVDEmY_8kwGN2Xcd26o0sah58a-r/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db82926f-4582-4fec-9688-7e74294e1f3f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/59bf6677-6b6e-4e08-ac86-930932df63ce.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/59bf6677-6b6e-4e08-ac86-930932df63ce.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c288e8be-8454-44b0-a14d-fc2516f9d3fd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d6b886e-53d8-4213-bece-3a7fdc424aab.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aef88aa9-848d-4f8b-8345-1a8d1f1b915b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/31949eb9-1028-4539-9123-70f24c0bd20c.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.01.12 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ 2021-

2022  
537/QĐ-ĐHNL, 02/08/2022 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.13 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ 2022-

2023  
553/QĐ-ĐHNL, 14/07/2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.14 
Danh sách giảng viên, chuyên viên, nhân viên Trường Đại học Nông Lâm 

năm 2020  
 Phòng TC-HC&CSVC 

  

H07.07.01.15 Tập hợp bằng cấp về trình độ của cán bộ hỗ trợ đến năm 2024   Phòng TC-HC&CSVC   

H07.07.01.16 
Sổ tay ĐBCL của Đại học Huế và Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 2013  

7324/BGDĐT, 8/10/2013 

 

 

 

 

Bộ GD&ĐT 

 

 

 Tiêu chí 7.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

H07.07.02.01 
Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức năm 

2017  
1062/QĐ-ĐHNL , 21/9/2017 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H07.07.02.02 Quyết định Ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại DHH 2021  06/QĐ-HĐĐH, 19/02/2021 ĐHH   

H07.07.02.03 Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm trường ĐHNL 2021  198/ĐHNL, 20/04/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.02.04 Chức năng và nhiệm vụ Thư viện 2023   Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.02.05 Phân công nhiệm vụ của Thư viện  15/5/2020 
Phòng KH, HTQT&TT-

TV 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea5cbfb8-f16a-418d-b455-cbf985bbdbfc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea5cbfb8-f16a-418d-b455-cbf985bbdbfc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d82a734-6e5e-4314-88a3-840190a7dddc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d82a734-6e5e-4314-88a3-840190a7dddc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4e2903f3-3256-4812-ac9f-70656c025363.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4e2903f3-3256-4812-ac9f-70656c025363.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/12a391b5-d329-458b-9f64-e3523e812ecd.pdf
https://drive.google.com/file/d/189PwHaCmrJ8hkIW7T-lHJVp0CzW4hudw/view
https://drive.google.com/file/d/189PwHaCmrJ8hkIW7T-lHJVp0CzW4hudw/view
https://drive.google.com/file/d/1Gr8TyZDhO8Ohx-y2h_0s-G8qwdomFtx-/view
https://drive.google.com/file/d/1Gr8TyZDhO8Ohx-y2h_0s-G8qwdomFtx-/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fc5eee37-e895-4c74-8364-98cc8f299e77.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2c102efb-31be-4f07-890b-617559e2317d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/342a509e-66d7-4e26-96a1-c7248897224b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/77f6a2b4-92d3-4bb3-99fe-b2ad98c2804e.pdf
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 
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H07.07.02.06 
Chức năng, nhiệm vụ của trưởng phòng và các phó phòng Đào tạo và 

CTSV  
 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.02.07 Phân công nhiệm vụ của phòng Đào tạo và CTSV   Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.02.08 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tài chính   Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.02.09 
Chức năng, nhiệm vụ của trưởng phòng và các phó phòng Đào tạo và 

CTSV  
 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H07.07.02.10 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018  250/TB-ĐHNL, 7/01/2028 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 7.3: Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

H07.07.03.01 
Quyết định phê duyệt và Đề án vị trí việc làm trường Đại học Nông Lâm 

giai đoạn 2019- 2021  
1500/QĐ-ĐHH, 14/10/2020 ĐHH 

  

H07.07.03.02 
Chứng chỉ nghiệp vụ: Quản lý hành chính Nhà nước; Nghiệp vụ kế toán 

đến năm 2022  
 Phòng TC-HC&CSVC 

  

H07.07.03.03 Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến 2020 - tầm nhìn đến năm 2025  748/QĐ-ĐHNL, 31/08/2016 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.03.04 Quy hoạch cán bộ chuyên môn 2015 định hướng đến 2020  26/QĐ-ĐHNL, 25/12/2011 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.03.05 Sơ yếu lý lịch   Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.03.06 Bằng cấp chuyên môn của Chuyên viên, Nghiên cứu viên, Kế toán viên….   Phòng TC-HC&CSVC   

H07.07.03.07 Chứng chỉ Tin học của Chuyên viên, Nghiên cứu viên, Kế toán viên….   Phòng TC-HC&CSVC   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3584de84-6fd2-4fd8-9aad-e35658a6faab.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3584de84-6fd2-4fd8-9aad-e35658a6faab.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4444b2b2-c6f6-4013-9053-889ad19575d6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/09881e14-2653-495e-b5fc-27e47077d7e3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7d77dbad-721c-4f56-bfb3-c24fba31853f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7d77dbad-721c-4f56-bfb3-c24fba31853f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/623960be-bc5b-4edc-861a-b0eb2c9252e1.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/852e5136-4ed0-47a0-b3c5-91acfabf730c.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/852e5136-4ed0-47a0-b3c5-91acfabf730c.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/90ff5103-f3da-4b63-aea8-6b3a1b39a62a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/90ff5103-f3da-4b63-aea8-6b3a1b39a62a.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-FZpWVDEmY_8kwGN2Xcd26o0sah58a-r/view
https://drive.google.com/drive/search?q=quy%20ho%E1%BA%A1ch%20c%C3%A1n%20b%E1%BB%99%20chuy%C3%AAn%20m%C3%B4n
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4e607170-31c9-4aa5-a9ec-08384a771946.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4d390b7-d599-4d7b-91df-bb00429e01e8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
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chú 

H07.07.03.08 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 

2022-2023 của trường ĐHNL  

323/ĐHNL-TCHC&CSVC, 

13/06/2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.01.12 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ 2021-

2022  
537/QĐ-ĐHNL, 02/08/2022 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.03.09 Báo cáo Kết quả phân loại Đảng viên ĐHNL 2019  65-BC/ĐU, 10/02/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.03.10 Báo cáo Kết quả phân loại Đảng viên ĐHNL 2021  32-BC/ĐU, 31/12/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.03.11 Báo cáo Kết quả phân loại Đảng viên ĐHNL 2020  16-BC/ĐU, 17/12/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.03.12 Báo cáo kết quả phân loại Đảng viên ĐHNL 2022  43-BC/ĐU, 20/12/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 7.4: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp 

ứng nhu cầu đó 

H07.07.04.01 
Báo cáo tình hình tham gia bồi dưỡng của các cán bộ của Khoa Nông học 

2023  
 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H04.04.01.08 Biên bản đối thoại giữa Trưởng Khoa với sinh viên   Khoa Nông học   

H07.07.04.02 
Các thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và SV trường 

ĐHNL 2019-2023  
 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.03.05 Sơ yếu lý lịch   Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.04.03 
Quyết định phê duyệt và Đề án vị trí việc làm trường Đại học Nông Lâm 

giai đoạn 2019- 2021  

1500/QĐ-ĐHH, 14/10/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a2576828-3d42-44f9-8fc7-f7c5f7360032.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a2576828-3d42-44f9-8fc7-f7c5f7360032.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea5cbfb8-f16a-418d-b455-cbf985bbdbfc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea5cbfb8-f16a-418d-b455-cbf985bbdbfc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2c33f6dc-fc34-4e05-8273-c7f44054eb7a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1d249663-ab79-426b-b78c-155c8f7e33f0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/759e1c3a-bbdf-4612-854b-aaffc111c3d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2d29c820-0e74-4f6b-835f-1d64d8799591.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ad50a667-4c54-44d2-883e-273f557c30d2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ad50a667-4c54-44d2-883e-273f557c30d2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9a32f8d1-1c10-4c1d-a52e-a76ff28acac7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9a32f8d1-1c10-4c1d-a52e-a76ff28acac7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4e607170-31c9-4aa5-a9ec-08384a771946.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/00d460ff-eb05-4b76-b92f-9e6206a3f843.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/00d460ff-eb05-4b76-b92f-9e6206a3f843.PDF
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H07.07.04.04 Sơ yếu lý lịch      

H07.07.04.05 
Quy hoạch cán bộ chuyên môn của Khoa Nông học đến 2020 - tầm nhìn 

đến năm 2025  
748/QĐ-ĐHNL, 31/8/2016 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H07.07.04.06 
Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ kỹ thuật viên, nhân 

viên 2023  
 Phòng TC-HC&CSVC 

  

H07.07.04.07 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 2024  328/QĐ-ĐHNL, 27/5/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.12 
Các danh sách đăng ký bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên, nhân viên 

trong Khoa  
1073/QĐ-ĐHN, 27/11/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.04.08 Quyết định đi học sau đại học của NCV khoa Nông Học 2020  901/QĐ-ĐHNL, 19/10/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 7.5: Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và 

hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H07.07.05.01 
Quyết định phê duyệt và Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nông lâm 

2020, tầm nhìn 2025  
1500/QĐ-ĐHH, 14/10/2020 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H07.07.05.02 
Bảng tổng hợp kế hoạch công việc hàng năm của các GV NCV của khoa 

Nông Học 2021-2023  
2021-2023 Khoa Nông học 

  

H07.07.05.03 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 

2022-2023  

323/ĐHNL-TCHC&CSVC, 

13/06/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H07.07.05.04 
Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021  
1884/QĐ-ĐHH, 06/12/2021 ĐHH 

  

https://drive.google.com/drive/search?q=s%C6%A1%20y%E1%BA%BFu%20l%C3%BD%20l%E1%BB%8Bch
https://drive.google.com/file/d/1-FZpWVDEmY_8kwGN2Xcd26o0sah58a-r/view
https://drive.google.com/file/d/1-FZpWVDEmY_8kwGN2Xcd26o0sah58a-r/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6339f2bc-f064-4b4a-91b1-e6b18b373c98.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6339f2bc-f064-4b4a-91b1-e6b18b373c98.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2f0f52c1-98c1-4e72-a464-db9b00cd91db.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NbpbivTX1LAV0PkNMFNKoKmIDOi3i1Kz/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1NbpbivTX1LAV0PkNMFNKoKmIDOi3i1Kz/view?usp=sharing%20
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/137af4c3-c64d-4df9-a0db-b14b3715a595.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/87acae4f-2ae4-4b85-a53e-4ebfaef35c00.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/87acae4f-2ae4-4b85-a53e-4ebfaef35c00.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c3eab7a5-832e-4ab0-bcab-4c329cb1387f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c3eab7a5-832e-4ab0-bcab-4c329cb1387f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ffd128b5-a84d-42a1-a3c8-f11d44d7305f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ffd128b5-a84d-42a1-a3c8-f11d44d7305f.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_oKKPoNMtXaBJREY49kb1XXgIIt-dCj0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_oKKPoNMtXaBJREY49kb1XXgIIt-dCj0
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H07.07.05.05 
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

tiền lương năm 2013  
49/2013/NĐ-CP, 14/05/2013 Chính phủ 

  

H07.07.05.06 Biên bản họp đánh phân loại CBVC cuối năm cấp bộ môn 2021-2022  7/7/2022 Bộ môn BVTV   

H07.07.05.07 Biên bản họp đánh phân loại CBVC cuối năm khoa Nông học 2022-2023  26/06/2023 Khoa Nông học   

H07.07.01.13 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ 2022-

2023  
553/QĐ-ĐHNL, 14/07/2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.08 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐHĐ 2021-

2022  
537/QĐ-ĐHNL, 02/08/2022 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.09 Quyết định v/v công nhận các danh hiệu thi đua ĐHNL 2021-2022  538/QĐ-DHNL, 02/08/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.10 Báo cáo Kết quả phân loại Đảng viên ĐHNL 2022  43-BC/ĐU, 20/12/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.11 Báo cáo Kết quả phân loại Đảng viên ĐHNL 2020  16-BC/ĐU, 17/12/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.12 Báo cáo Kết quả phân loại Đảng viên ĐHNL 2021  32-BC/ĐU, 31/12/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.13 Báo cáo Kết quả phân loại Đảng viên 2019  65-BC/ĐU, 10/12/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.14 Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua ĐHNL 2022-2023  557/QĐ_ĐHNL, 14/07/2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.15 
Công văn, email thông báo góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại chất 

lượng viên chức của ĐHH 2024  
610/DHH-TCCB, 15/04/2024 

ĐHH   

H07.07.05.16 
Thông báo góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chi tiết chế độ làm 

việc của GV,NCV 2024  
138/TB-DHNL, 19/06/2024 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

https://drive.google.com/file/d/19p-R1pckAAwc_0IH7zFKO5JxNpAdVBD2/view
https://drive.google.com/file/d/19p-R1pckAAwc_0IH7zFKO5JxNpAdVBD2/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3a6b15d6-d482-42f2-b709-94f7e89d3154.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8fa2ee0f-de63-470a-b533-4d534b9f0cad.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d82a734-6e5e-4314-88a3-840190a7dddc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d82a734-6e5e-4314-88a3-840190a7dddc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/da2b6795-3563-40ec-a49b-0204f0ee991d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/da2b6795-3563-40ec-a49b-0204f0ee991d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/283a0f82-daad-49fe-80e1-f358185b5fef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/110037da-be4d-410d-ab88-4f70f5477d14.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9715b09a-f703-4dcf-a58d-a21b9b04cd0c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e6681d97-128f-454f-a056-85730efb2b35.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0eece6fb-c35b-4fdb-940d-753313fe81e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/75dcf20c-b365-4b17-9b90-dec2c8221c2f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4bb950fc-db3c-4e2f-b1df-b5b185b7b6ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4bb950fc-db3c-4e2f-b1df-b5b185b7b6ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/edde03b1-9b13-44b8-986e-474aecf7ebfe.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/edde03b1-9b13-44b8-986e-474aecf7ebfe.pdf
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H07.07.05.17 
Công văn Bộ GD và email về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành 

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm 2024  

3084/BGDĐT-TCCB, 

25/07/2024 
Bộ GD&ĐT  

  

H07.07.05.18 Biên bản đánh giá phân loại CBVC Bộ môn BVTV 2021-2023  7/7/2022 Bộ môn BVTV   

H07.07.05.19 Biên bản kiểm phiếu KQ bình xét TĐKT 2022-2023  07/07/2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.20 Biên bản kiểm phiếu KQ bình xét TĐKT 2021-2022  28/07/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.21 Biến bản họp HĐ thi đua khen thưởng ĐH NL 2021-2022  62/BB-ĐHNL, 29/07/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.22 Biên bản họp HĐ thi đua khen thưởng trường DHNL 2020-2021  51/BB-ĐHNL, 29/07/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.23 Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng trường ĐHNL 2019-2020  65/BB-ĐHNL, 09/09/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.24 Báo cáo hội nghị VC NLĐ ĐHNL 2022-2023  29/11/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.25 Báo cáo hội nghị VC NLĐ ĐHNL 2017-2018  11/2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.26 Báo cáo hội nghị VC NLĐ ĐHNL 2019-2020  47/BC-ĐHNL, 9/12/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.27 Báo cáo hội nghị VC NLĐ ĐHNL 2020-2021  5/1/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.28 Báo cáo hội nghị VC NLĐ ĐHNL 2018-2019  11/2018 Trường ĐHNL, ĐHH   

H07.07.05.29 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới của 

Khoa Nông học 2022-2023  
2022-2023 Khoa Nông học 

  

 Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

 Tiêu chí 8.1: Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7ae78b3d-52e6-47de-aba1-c25229e62dfb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7ae78b3d-52e6-47de-aba1-c25229e62dfb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9854eed7-e726-4c7c-8495-2c4552bfdb7c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/30898032-02f4-4efa-a690-1859e90e695f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e3bcf893-1950-4b52-bd47-666b9324f39c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1eeda8e0-7dcb-4053-8e50-65b1a0e7fc2b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cb79134d-e596-4b89-b3ac-25cbc448833b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e8403c0-5996-4624-935d-563f784b1509.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7720e010-1a65-49e4-8508-d6064c3f6a45.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f27f424f-6d3e-4d88-a63e-e5f253fbe74c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb372141-dee3-4516-b5e5-9a882e65df0f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f7c5f7ac-1a92-46f0-8d80-a6552ec7433e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/457c0199-04c3-4a6f-932e-b595bce7fb85.pdf
https://docs.google.com/document/d/17NE8o4uTKMWmDGMlSb_i1ZJLlDeDylY6/edit
https://docs.google.com/document/d/17NE8o4uTKMWmDGMlSb_i1ZJLlDeDylY6/edit
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 Tiêu chí 8.2: Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá 

H08.08.02.01 
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

năm 2015  
03/2015/TT-BG, 26/2/2015 Bộ GD&ĐT 

  

H08.08.02.02 
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

năm 2016  
03/2016/TT-BG, 14/3/2016 

Bộ GD&ĐT   

H08.08.02.03 
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

năm 2017  
05/2017/TT-BG, 25/01/2017 

Bộ GD&ĐT   

H08.08.02.04 
Tiêu chí và phương pháp xét tuyển theo khối thi đến năm 2017 được công 

bố trên website tuyển sinh chung của Đại học Huế  
14/2/2017 ĐHH 

  

H08.08.02.05 Hình thức tuyển sinh từ năm 2018  20/3/2018 ĐHH   

H08.08.02.06 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT  09/2020/TT-BGDĐT, 7/5/2020 Bộ GD&ĐT   

H08.08.02.07 Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy của ĐHH từ năm 2020  Số 833/TB-ĐHH, 9/6/2020 ĐHH   

H08.08.02.08 Tra cứu kết quả xét tuyển đại học  9/3/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.02.09 Tổng kết đánh giá các phương pháp thi tuyển, phương pháp xét tuyển  2019 
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H08.08.02.10 Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2023  137/TB-ĐHNL, 9/6/2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.02.11 Phiếu Khảo sát Nhà tuyển dụng, SV, cựu SV năm 2020  2020 Bộ môn BVTV   

 Tiêu chí 8.3: Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH 

https://drive.google.com/file/d/1F2oc-GZYX4fmOZ1GkNdrgYi6B4uEg6be/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2oc-GZYX4fmOZ1GkNdrgYi6B4uEg6be/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxywWGgNF2Qt_QE6qDL27sQGXYzMaJlu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxywWGgNF2Qt_QE6qDL27sQGXYzMaJlu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bc9zKtmpmlRNzzkjeui3GDKAEMSglALM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bc9zKtmpmlRNzzkjeui3GDKAEMSglALM/view?usp=sharing
https://hueuni.edu.vn/portal/vi/data/ntahuucas/De_an_tuyen_sinh_2017_cua_DHH_(Final)11.pdf
https://hueuni.edu.vn/portal/vi/data/ntahuucas/De_an_tuyen_sinh_2017_cua_DHH_(Final)11.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/acb270d8-5835-4670-97e6-6f26eeeca9de.pdf
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-chuyen-nghiep/Pages/chi-tiet-van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx?ItemID=1344
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b326fa2c-d9e7-49ee-be1b-82501f98f934.pdf
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/diem-trung-tuyen-cac-nganh-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-cac-nam-2018-2019-2020/
https://drive.google.com/file/d/1UA2Cu51gQvS5xDsyYx5-c9ADJGevelNh/view
https://drive.google.com/file/d/1dMDOV4Ushhvdwlb7pIphDwuFIGsm_0o1/view?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/306a4b67-d001-4ed6-af88-31b3a5a22be8.pdf
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H05.05.03.01 Kế hoạch giảng dạy và học tập ngành BVTV hàng năm  Năm 2021 
Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.04.07 Bản chụp kết quả học tập của sinh viên trên phần mềm đào tạo  Năm 2024 
Phần mềm QLGD,  

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H05.05.04.09 
Phần mềm quản lý đào tạo của Trường với các tài khoản truy cập của cán 

bộ phòng Đào tạo, trợ lý giáo vụ Khoa, tài khoản SV, tài khoản CVHT  
Năm 2020 

Phần mềm QLGD, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H08.08.03.01 Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT trong từng học kỳ  2019-2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.04.11 Thông báo về việc cảnh báo học tập  
Số 78/TB-ĐHNL; Số 151/TB-

ĐHNL, 05/4/2024; 20/3/2024 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H08.08.03.02 DS SV bị cảnh báo học tập  
236/TB-ĐHNL-CTSV , 

15/10/2018 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.03 Quyết định công nhận CVHT  

 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.04 Quy định về cố vấn học tập  2555/QĐ-ĐHNL, 7/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.05 Phần mềm quản lý giáo dục trường ĐHNL   Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.02.04 
Chương trình đào tạo của ngành BVTV và các đề cương chi tiết môn học 

năm 2017, 2020  
2017, 2022 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.03.10 Các bản mô tả chương trình đào tạo BVTV  2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.06 Sổ tay sinh viên  2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/38796ac3-72d3-431a-a6cc-163caaf714f1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ddfed75e-2418-4dbe-9b73-b5d03ad1a6b0.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://drive.google.com/file/d/1eaSnz0xmCGXe8Kc__mXxk0m9sXJFEt4r/view?usp=sharing%20(2019%20–%202020%20(HK2),%202020%20–%202021%20(HK1))
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/08cb82bc-bbc8-41d5-b88b-0fe06a57b560.pdf
https://drive.google.com/file/d/12MzKIrEsNpr1Qhmb-f50wrVSiUZWfP8t/view?usp=sharing%20(2018%20-%202023)%20
https://drive.google.com/file/d/1Dbyl00FXrdeoc4FzCqdsOvPcP9cAVHpa/view?usp=drive_link%20(2017%20-%202021)
https://drive.google.com/file/d/1sT5rVVwnKdpUbFur_j5z8JTIpR3IQ4uU/view?usp=sharing%20
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://nh.huaf.edu.vn/2017/09/26/nganh-bao-ve-thuc-vat/
https://nh.huaf.edu.vn/2017/09/26/nganh-bao-ve-thuc-vat/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea6b43df-ce98-488e-bf4b-7e41a7ccfd24.rar
https://drive.google.com/file/d/1jSg1rmTszlwfbSauvKf4xzttBoGzo0Dv/view?usp=sharing%20(2023)
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H09.09.02.12 Sổ tay sinh viên năm 2023  2023 Phòng ĐT&CTSV   

H10.10.03.01 Kế hoạch giảng dạy và học tập  2019-2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.03.02 Đề cương chi tiết khung chương trình cập nhật theo NĐ 99 năm 2020  2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.01.08 Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp  100/TB-ĐHNL, 3/5/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.07 Thông báo xét điểm rèn luyện  117/ĐHNL-CTSV, 7/3/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H05.05.05.02 
Bảng ghi điểm quá trình học tập, bảng theo dõi quá trình học tập, sổ theo 

dõi giảng dạy và học tập  
Năm 2024 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.08 
Thông báo sinh viên kiểm tra kết quả học tập và chứng chỉ để xét tốt 

nghiệp  
112/TB-ĐT, 3/5/2019 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.09 Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp  11/6/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.10 Tỉ lệ sinh viên hoàn thành khóa học, thôi học   Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc 

học tập và khả năng có việc làm của NH 

H10.10.02.05 Khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp  2019-2021 Phòng ĐT&CTSV   

H11.11.03.06 
Kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy hàng 

năm  
Năm 2022 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC, Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e652933f-1496-4935-9d2d-7036201642e3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4b296750-1cb2-4ff9-a918-80410feb3c0e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a21da65b-3637-4cbe-a5a9-bf088d99f02c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4b8045fc-2be3-4ecf-9cc1-38a5571df54a.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AmUAapqsUBUwnw5hsOGS8sjq0mcVmDvI/view?usp=drive_link%20(2024)
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/89fb7b08-d8bf-400d-b85f-e985c326bddc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/89fb7b08-d8bf-400d-b85f-e985c326bddc.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IPJ5PpNRkvZ2FtZTe9V-C85odvmeOzQv/view?usp=sharing%20(2019-2021)
https://drive.google.com/file/d/1IPJ5PpNRkvZ2FtZTe9V-C85odvmeOzQv/view?usp=sharing%20(2019-2021)
https://cdn.huaf.edu.vn/huafweb/sites/33/2024/06/QDTN-lien-thong-ngay-11-thang-6-nam-2024.pdf%20(2024)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sGIc5HPgo1pbiM1fhEEvLOsCiwUogPsPtSRxj0SguCg/edit?gid=0#gid=0
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc835fd9-c4fb-4d03-a0c3-3c8d8e2145ed.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e470f6c5-ac04-44c4-897f-b47784df5008.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e470f6c5-ac04-44c4-897f-b47784df5008.pdf
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H11.11.03.07 Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp hàng năm  
Số 744/BC-ĐHNL-CTSV; Số 

599, 24/12/2019; 28/12/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.05.04 
Kết quả khảo sát sự hài lòng của giáo viên, sinh viên về trường phục vụ 

cho hoạt động giảng dạy  
Năm 2018,2019 

Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 8.5: Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân NH 

H08.08.05.01 Bản vẽ xây dựng các tòa nhà ở 102 Phùng Hưng  1972/2014/CCQH, 29/7/2014 Phòng TC-HC&CSVC   

H08.08.05.02 Sơ đồ cơ sở chính 102 Phùng Hưng  5/2014 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.01.01 Bản vẽ toàn trường  5/2014 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.01.04 Thiết kế vườn NNCNC  
2023 

 
Bộ môn NNCNC 

  

 Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

 Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào 

tạo và nghiên cứu 

H09.09.01.01 Bản vẽ toàn trường  5/2014 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.01.02 Sơ đồ phòng làm việc và đất thí nghiệm K Nông học  2020 Khoa Nông học   

H09.09.01.03 Bản nội quy giảng đường, phòng thực hành   Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.01.04 Thiết kế vườn NNCNC  2023 Bộ môn NNCNC   

H09.09.01.05 Dự trù kinh phí cải tạo vườn cây ăn quả  2023 Khoa Nông học   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9235c26c-1a6c-461b-9db0-73f1ca02922e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e8052ecd-eca3-45c3-81ba-a5e520e7127d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e8052ecd-eca3-45c3-81ba-a5e520e7127d.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yGZJH8GI8OMewiwL_YvuW0CZ1BA4jd3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NG4tpBaKrlhfBqMi7GLcaFVztmyYpPX/view?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5291a01e-d826-4f44-a2ef-0a915dd7af10.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/eeb87cc3-4fed-4036-804d-cad066f4c92c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5291a01e-d826-4f44-a2ef-0a915dd7af10.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d11b5475-32de-4c51-b47f-6af162a055a7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cY5-BEwvr1rIFpg6A6t2kM8vHutEf_aX/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/eeb87cc3-4fed-4036-804d-cad066f4c92c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3dc7a0f2-36a0-4474-8343-e3162329dfeb.pdf
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H09.09.01.06 Danh sách PTN, PTH Khoa  2020 Khoa Nông học   

H09.09.01.07 Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm Khoa Nông học 2023  1/1/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.01.08 Danh sách trang thiết bị phòng PTN Khoa  2019 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.01.09 Danh sách trang thiết bị dự án STNN (CDAE)  2022 ĐHH   

H09.09.01.10 Tài sản dự án SFARM VÀ SWAP  15/2/2023 và 16/1/2024 Khoa Nông học   

H09.09.01.11 
Dự trù sửa chữa, nâng cấp phòng thí nghiệm và biên lai bảo dưỡng sửa 

chữa thiết bị dụng cụ  
2022 Khoa Nông học 

  

H09.09.01.12 Kế hoạch mua sắm hàng năm  2023 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H09.09.01.13 Trang thiết bị mua mới hàng năm  2022-2023 Khoa Nông học   

H09.09.01.14 Mua máy chiếu  04.11/2022/HĐKT, 5/12/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 9.2: Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H09.09.02.01 Bản vẽ tầng 1, tầng 2 Thư viện   Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.02.02 Khóa luận tốt nghiệp tại phòng LCĐ Khoa Nông học  2023 Khoa Nông học   

H09.09.02.03 Quy định mượn/ trả sách  5/62018 Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.04 Nội quy thư viện năm 2023  10/32023 Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.05 Quy định làm thẻ thư viện đa năng  5/6/2018 Trung tâm TT-TV   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/545aa4c2-de31-4e9c-9430-30d14e71553c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb1b1084-246b-4bc3-8a42-3a29ba5928ea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0ea25898-1b59-4e3d-b121-8942c18b9525.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0fe7a290-a195-48ad-80ba-2aeb4c5f74ea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9e83b6e8-7705-4f61-8b92-3bf60d7931ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d93dbac-ef7b-4652-8d13-d1313c1225d8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d93dbac-ef7b-4652-8d13-d1313c1225d8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c89374b5-62f4-4722-a5d3-b3271ca1db18.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/54d8a336-5626-4bc3-9451-c218da1e812a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/40816828-bb54-4b10-8057-be10bf589557.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3d3a1d1a-6b36-4dc5-9f80-9fefbf0fc75b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/31c8baad-27ba-4ef5-8665-b5c7eb95b126.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/80213c9f-e956-4276-a4fc-1f6256cc9009.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e6125793-c116-448f-8f4b-8a90935271ab.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c92554f2-69a9-4bde-98de-9d7ed79e643f.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.06 Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử   Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.07 Danh mục tài liệu học tập theo học phần các ngành khoa Nông học  2024 Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.08 Danh mục tài liệu tham khảo ngành BVTV  2024 Bộ môn BVTV   

H09.09.02.09 Danh mục bổ sung sách mới (năm 2020- 2024)  2020-2024 Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.10 Phần mềm thư viện điện tử   Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.11 Danh mục tài liệu tham khảo từ phần mềm Thư viện  7/2024 Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.12 Sổ tay sinh viên năm 2023  2023 Phòng ĐT&CTSV   

H09.09.02.13 Các văn bản thanh toán phí sử dụng Bộ CSDL Proquest Central  40/TTr-TT-TV, 2017 Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.14 Thống kê lượng độc giả (2019-2024)  2019-2024 Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.15 Phản hồi về TV và CNTT từ 2019-2023  2019-2023 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC 

 

 
 

 Tiêu chí 9.3: Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H09.09.01.06 Danh sách PTN, PTH Khoa  2020 Khoa Nông học   

H09.09.01.02 Sơ đồ phòng làm việc và đất thí nghiệm K Nông học  2020 Khoa Nông học   

H09.09.03.01 Phòng Thí nghiệm của Khoa  2024 Khoa nông học   

H09.09.03.02 Diện tích Trung tâm Nghiên cứu & Dịch vụ Tứ Hạ   Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/66e83233-2c47-4ef4-a0e5-83004b195ac6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6e3b953e-bb6c-4520-8d5b-18b5313a2c99.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/96b96d21-6e5d-457e-8a04-b44c115c9c7d.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/53bab126-ab17-49bf-8a3c-7793de7a5c0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/891d74eb-a2db-454f-af48-cdba8a7aa80b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/43f19203-40a5-4548-8189-16f5394dc542.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e652933f-1496-4935-9d2d-7036201642e3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3b836f6a-17f8-4158-8463-7b3d26bf3ba4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/54f9917d-4322-4c2e-ba02-68d2e3cbf8c5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0333ae27-a584-4d80-b06b-c71f9c0f7e06.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/545aa4c2-de31-4e9c-9430-30d14e71553c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d11b5475-32de-4c51-b47f-6af162a055a7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8a51d4e9-d5c3-42f9-8033-22e65a9e942b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06e8e20c-6bac-49ba-9903-4aa15ad0f902.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.03.03 Danh mục tài sản từ các đề tài dự án DHH đầu tư năm 2019  2019  ĐHH   

H09.09.03.04 Lịch thực hành, thực tập của các lớp sinh viên  2024 Khoa nông học   

H09.09.03.05 
Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp/ nhóm sinh viên NCKH ngành 

BVTV triển khai các thí nghiệm trong phòng  
2023 Khoa Nông học 

  

H09.09.03.06 Danh mục tài sản được kiểm kê hàng năm  1/1/2024 Phòng TC, HC&CSVC   

H09.09.01.08 Danh sách trang thiết bị phòng PTN Khoa  2019 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.01.09 Danh sách trang thiết bị dự án STNN (CDAE)  2022 ĐHH   

H09.09.03.07 Tài sản dự án SFARM VÀ SWAP  15/2/2023 và 16/1/2024 Khoa Nông học   

H09.09.03.08 Biên bản đối thoại sinh viên với lãnh đạo Khoa  2022-2023 Khoa Nông học   

H09.09.03.09 
Danh mục hoá chất và sửa chữa nhỏ hàng năm; Tờ trình mua sắm, sữa 

chữa máy móc  
2022-2023 Khoa nông học 

  

H09.09.03.10 Trang thiết bị mua mới hàng năm  2022-2023 Khoa Nông học   

H09.09.03.11 Giấy đề nghị thanh lý-Thông báo thu hồi tài sản hàng năm  2023 Phòng TC-HC&CSVC   

H09.09.03.12 Danh sách Nghiên cứu viên khoa Nông học  2024 Khoa Nông học   

H09.09.03.13 Quy định sử dụng PTN, PTH_ Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị   Khoa Nông học   

H09.09.03.14 Nhật ký sử dụng PTN  2020-2024 Khoa nông học   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fc3230a0-9184-4ed7-aa5c-e7b5a107f84b.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCbeU3LecURmZE8D-jVzZKRQWOdfE8V6FzbXf4FmXDE/edit?gid=0#gid=0
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fb7c5a18-54d4-4404-8515-382e7f30ad88.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fb7c5a18-54d4-4404-8515-382e7f30ad88.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb1b1084-246b-4bc3-8a42-3a29ba5928ea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0ea25898-1b59-4e3d-b121-8942c18b9525.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0fe7a290-a195-48ad-80ba-2aeb4c5f74ea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9e83b6e8-7705-4f61-8b92-3bf60d7931ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/901e3ae3-a15e-4a4a-8068-cd397ec52be6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8f461bc3-5778-4fa5-abf5-c14713f90bd7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8f461bc3-5778-4fa5-abf5-c14713f90bd7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/54d8a336-5626-4bc3-9451-c218da1e812a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/71ca2892-80e7-40ff-9eaa-31aa901f69b6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/30039019-5d8c-483e-b8f0-37a60ece7b60.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4d62da47-81d0-4c4e-8d4d-02a727c8c6df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e1f65abd-9b10-4540-9c30-f5dcf1520e38.pdf
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 Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu 

H09.09.04.01 Danh mục các phòng máy tính  1/1/2021 Phòng TC-HC&CSVC   

H09.09.04.02 Danh mục thiết bị tin học các Khoa  30/12/2020 Phòng TC-HC&CSVC   

H09.09.04.03 Danh mục và sơ đồ lắp đặt hệ thống wifi của trường      

H09.09.04.04 Danh mục máy chiếu ở giảng đường, phòng học năm 2021  1/1/2021 Phòng TC-HC&CSVC   

H09.09.04.05 Bản vẽ hệ thống mạng      

H09.09.04.06 Văn bản quy định sử dụng máy tính và mạng  4/3/2015 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.04.07 Văn bản quy định nhiệm vụ tổ CNTT  1/3/2016 Trung tâm TT-TV   

H09.09.04.08 Chứng nhận bản quyền Phần mềm Quản lý giáo dục  8/10/2015 

Trung tâm công nghệ 

phần mềm Trường Đại 

học Cần Thơ 

 
 

H09.09.04.09 Quy định tổ chức và đào tạo qua mạng ĐH Huế  459/QĐ-ĐHH, 12/3/2020 ĐHH   

H09.09.04.10 Kế hoạch chi tiết đào tạo qua mạng giai đoạn 1  27/3/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.04.11 Thông báo số 1 về đào tạo qua mạng  2/4/2020 Phòng ĐT&CTSV   

H09.09.04.12 Thông báo số 2 về đào tạo qua mạng  73/TB-ĐT&CTSV, 8/4/2020 Phòng ĐT&CTSV   

H09.09.04.13 Tờ trình sửa internet khoa  3/2/2021 Khoa Nông học   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/30871716-c3bf-44c7-9033-59eda81b2320.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/76e3b4f2-b8a8-4634-bd6e-7d92a990325d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c36832e2-4c6f-44ad-9403-0d047e71e685.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/22854a93-1466-459f-81e6-07a7fb651e80.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4573aaf7-cb3a-4cdb-80ce-bfc8a1b2923f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/76c45a4c-ec6b-4804-bdbd-29f242ab7c14.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7b3762e0-2e37-412a-b26e-5ce1c3864f4d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c056d82d-2329-4088-9f0b-a7b3ce887811.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c47a6e4b-16c2-437e-b8d4-bc1534ac661f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c22b3322-a8a6-43f1-ae0f-f3065d3499f5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fa5e51df-b810-42fd-a5c7-1333be379c1a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ecb4657b-cbdb-4ef5-b8d1-c1e8a772dbc5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b49404ec-fd90-4e82-a364-f90126e8c35e.pdf
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H09.09.04.14 
Ý kiến phản hồi của sinh viên (người học) về sử dụng hệ thống công nghệ 

thông tin  
2019-2023 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC 

  

 Tiêu chí 9.5: Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết 

tật 

H09.09.05.01 Nội quy phòng Thí nghiệm của Khoa  2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H09.09.05.02 
Biên bản họp triển khai các hoạt động Đoàn, Hội, các hoạt động tổ chức 

lễ hội lớn của nhà trường  
2023 Đoàn Thanh niên 

  

H09.09.05.03 Hướng dẫn sơ cứu các tai nạn xảy ra trong lúc thực hành, thí nghiệm   Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.05.04 Chức năng của phòng TC-HC   Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.05.05 
Quyết định thành lập các ban chức năng hỗ trợ công tác an ninh, an toàn, 

trật tự của nhà trường 2020-2025  
727/QĐ-ĐHNL, 21/8/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.05.06 
Các thông báo của phòng TC-HC về công tác an ninh, trật tự trước kỳ nghỉ 

Tết, Hè và các ngày lễ lớn 2019-2024  
2019-2024 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H09.09.05.07 
Biên bản họp giao ban định kỳ giữa nhà trường và lực lượng công an 

PCCC và CNCH  
28/11/2023 

Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH 

  

H09.09.05.08 
Ý kiến phản hồi của sinh viên (người học) về tiêu chuẩn môi trường, sức 

khỏe, an toàn trong trường học.  
2019-2023 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC 

  

 Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9d114e5a-c5ed-44b7-84c8-52b55751de5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9d114e5a-c5ed-44b7-84c8-52b55751de5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ac4cbcc0-5d1c-4d3c-a46d-9cc7e8b944d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e3474006-4ded-423d-8c23-3d06bfd91389.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e3474006-4ded-423d-8c23-3d06bfd91389.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2117ba49-a436-47a1-a061-42f0dfcc9335.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e214827e-83a9-4740-a794-243e006bb7fc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42b562bd-bfe3-4a73-9c2a-c9d43a3a06ce.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42b562bd-bfe3-4a73-9c2a-c9d43a3a06ce.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bf92ce46-71e1-49fc-a278-7dd6c2d822fa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bf92ce46-71e1-49fc-a278-7dd6c2d822fa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/836f3e81-d6bb-40a6-8cb5-203caa425e76.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/836f3e81-d6bb-40a6-8cb5-203caa425e76.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a88931d1-36d1-45d5-b115-32fc9ac30164.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a88931d1-36d1-45d5-b115-32fc9ac30164.pdf
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 Tiêu chí 10.1: Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH 

H10.10.01.01 
Quyết định ban hành chương trình Đào tạo Đại học ngành BVTV, năm 

2020  
Số 790/QĐ-ĐHNL, 09/09/2020 Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.01.02 
Kế hoạch thực hiện khảo sát nhu cầu thị trường lao động để xây dựng 

CTĐT năm 2020  
30/03/2020 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.01.03 Biên bản hội thảo XD CTĐT  05/07/2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.01.04 Quyết định thành lập tổ thẩm định đề cương chi tiết học phần  76a/QĐ-ĐHNL, 29/01/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.01.05 Phiếu điều tra thị trường lao động để XD CTĐT năm 2020  tháng 6/2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.01.06 Văn bản hợp tác với thị trường lao động  01/TTHT/2021, 15/05/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH và 

Công ty TNHH Huy Long 

An 

 
 

H10.10.01.07 Mạng lưới cựu sinh viên  tháng 12/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.01.08 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-

2023  
Báo cáo 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.01.09 
Báo cáo đối sánh các chương trình chương trình đào tạo với các cơ sở giáo 

dục khác  
năm 2020 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fa855d43-a971-4d92-85cc-d1b5128c2284.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fa855d43-a971-4d92-85cc-d1b5128c2284.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c64abcc-e1b2-4b9e-998a-926d251bffc9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c64abcc-e1b2-4b9e-998a-926d251bffc9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7f5fdeae-b0a3-4cee-820e-477fcd644be9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7eee7082-d309-4e5a-8fb0-fc7a31c76904.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/63b59ee7-25bf-4031-801a-c9418eeca315.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9c802b01-7865-453b-ab26-b67ae8184bba.pdf
https://alumni.huaf.edu.vn/danh-sach-cuu-sinh-vien-tieu-bieu/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/22dce348-1b3a-4551-915c-4555e7a6f48c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/22dce348-1b3a-4551-915c-4555e7a6f48c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/813e871d-422c-442c-9efe-e66b60657517.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/813e871d-422c-442c-9efe-e66b60657517.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.02.01 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khung chương trình ngành BVTV, năm 

2020  

693/QĐ-ĐHNL, Ngày 11 tháng 

8 năm 2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.02.02 
Quyết định thành lập Tổ chuyên trách cập nhật chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy năm 2020  
462/QĐ-ĐHNL, 05/6/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.02.03 Chương trình đào tạo dự thảo năm 2020  2000 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.02.04 Biên bản góp ý của Hội đồng KH&ĐT cấp trường năm 2020  số 58/BB-ĐHNL, 14/8/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.02.05 Khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp  2019-2021 Phòng ĐT&CTSV   

H10.10.02.06 Phiếu điều tra các bên liên quan làm về CTĐT 2020  2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.02.07 Biên bản hội thảo đánh giá chương trình đào tạo ngành BVTV năm 2020  2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H01.01.03.08 Phiếu điều tra các bên liên quan làm cơ sở xây dựng CTĐT 2020  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.02.08 CTĐT Học viện NN VN (ngành BVTV) năm 2020  2020 
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

  

H10.10.02.09 CTĐT Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh (ngành BVTV) năm 2020  2000 Trường ĐHNL TP. HCM   

H10.10.02.10 CTĐT Đại học Cần Thơ (ngành BVTV) năm 2020  25/9/2020 

Trường Đại học Cần Thơ 

 

 

 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d38d0331-a240-4125-a38a-06f28f4c5f6b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d38d0331-a240-4125-a38a-06f28f4c5f6b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9af36f56-c11d-4c01-8b6b-752678085a65.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9af36f56-c11d-4c01-8b6b-752678085a65.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d3b9caf-a4c3-405e-a231-6b1168c866bb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/78e133e6-8200-42af-a27d-5c78fee0cc78.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc835fd9-c4fb-4d03-a0c3-3c8d8e2145ed.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5f13af6d-b355-4856-b2bd-113674ac8ffa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bfa7432a-1344-4da1-b00b-0bdff13287c6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/72324bc9-a046-4e61-9ee2-e4bb3b1c1abc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4f014ad9-8486-4a4b-933a-f0f8c49fd561.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8f3cd450-f9de-4683-b7fb-006ec6a3893a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/be8a00c6-fe9a-4aaf-a8c4-c777eddacd79.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

 Tiêu chí 10.3: Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương 

thích và phù hợp với CĐR 

H10.10.03.01 Kế hoạch giảng dạy và học tập  2019-2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.03.02 Đề cương chi tiết khung chương trình cập nhật theo NĐ 99 năm 2020  2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.03.03 Các bài kiểm tra của giáo viên năm 2019 - 2024  2019-2024 

Giảng viên, Bộ môn 

BVTV, Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

 
 

H10.10.03.04 Quy định thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp của trường ĐHNL-ĐHH  1646/QĐ-ĐHNL, 14/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.03.05 Biên bản thông qua bài giảng học phần mới  2019-2024 

Bộ môn BVTV, Khoa 

Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 
 

H10.10.03.06 Báo cáo Hội nghị về công tác đảm bảo chất lượng  2019-2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.03.07 Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về giảng dạy của giảng viên  2019-2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.03.08 Phiếu điều tra sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên  2019-2024 Phòng ĐT&CTSV   

H10.10.03.09 Danh sách phân công cán bộ giám sát thi của tổ Thanh tra- Pháp chế  2019-2024 
Phòng KT, BĐCLGD, 

TT&PC 

  

H10.10.03.10 Các khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền mỗi kỳ thi  2024 
Đoàn Thanh niên, Khoa 

Nông học 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4b296750-1cb2-4ff9-a918-80410feb3c0e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a21da65b-3637-4cbe-a5a9-bf088d99f02c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/51a15d66-7b7b-47cd-bf63-a8cc807b6acb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/89d4a88a-b233-41c1-b71c-77f8658cc1cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/90e859cf-22d4-4b90-92b7-318edc7a6ea3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04d637c4-d765-4c08-b18b-6edaf9ddfff7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8617735d-b2e0-42a9-861b-773b2f9e7262.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e2f54675-9d08-45cb-a69c-d0909c70e7f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4c3e2f30-d7dc-4c69-881b-c6cc48db5105.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4993b589-3633-4af4-b293-05f34c081c98.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.03.11 Hướng dẫn “Tổ chức thi kết thúc học phần’’  2018 
Phòng KT, BĐCLGD, 

TT&PC 

  

H10.10.03.12 Thông báo cập nhật ngân hàng đề thi  19/TB-ĐHNL, 6/2/2023 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.03.13 Thông báo về việc chấm KLTN  2023 
Phòng ĐT&CTSV; Khoa 

Nông học 

  

H10.10.03.14 Danh sách phân công chấm phản biện KLTN  2022 Khoa Nông học   

H10.10.03.15 QĐ thành lập HĐ chấm KLTN  2023 Phòng ĐT&CTSV   

H10.10.03.16 Mẫu vào điểm KLTN  

2023 

 

 

 

Khoa Nông học 

 

 

 Tiêu chí 10.4: Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

H10.10.04.01 QĐ khen thưởng khuyến khích tài năng của ĐHH  1488/QĐ-DHH, 09-10-2020 Đại Học Huế   

H10.10.04.02 Một số bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài  2019-2024 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.04.03 Các giáo trình, tài liệu học tập  2019-2024 ĐHH   

H10.10.04.04 
Đề tài nghiên cứu Khoa Nông học học các cấp như cấp Nhà nước, cấp bộ, 

cấp Đại học Huế và cấp Trường, đề tài liên kết, các dự án sản xuất  
2019-2024 

Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fbe18b6a-1263-45fc-b026-d9439660e356.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1aa10d70-1ced-4dd9-8575-85dba85c513f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7bfa8c4e-f2f1-48b3-9301-f4a7a743a906.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4c3df8a0-9d54-48ae-973d-08997b573a89.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c2d51452-027f-4c03-a632-36748861345d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/283f243f-5d84-4a85-8685-abae1471d456.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/22da5742-4ee1-44d2-9f1d-12eabfa57234.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I9f_SVEMnKBh7-8qKD086vpBXY_NMr-K
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/27288a18-2260-43f8-a725-8e3cb3407393.pdf
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dam%20bao%20CLGD/DG%20nganh%20BVTV/Bao%20cao%2021.12.2024/huaf.edu.vn/danh-muc-de-tai-nckh
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dam%20bao%20CLGD/DG%20nganh%20BVTV/Bao%20cao%2021.12.2024/huaf.edu.vn/danh-muc-de-tai-nckh
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.04.05 Giấy xác nhận sản phẩm đào tạo   Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.04.06 Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên  2019-2024 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chí 10.5: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ 

trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

H09.09.02.10 Phần mềm thư viện điện tử   Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.06 Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử   Trung tâm TT-TV   

H09.09.02.09 Danh mục bổ sung sách mới (năm 2020- 2024)  2020-2024 Trung tâm TT-TV   

H09.09.01.01 Bản vẽ toàn trường  5/2014 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.03.02 Diện tích Trung tâm Nghiên cứu & Dịch vụ Tứ Hạ   Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.02.01 Bản vẽ tầng 1, tầng 2 Thư viện   Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.18 Danh sách sinh viên tham gia đóng BHYT hàng năm  30/BC-ĐHNL, 21/6/2019 Trường ĐHNL, ĐHH   

H08.08.03.19 Báo cáo sử dụng thuốc hàng năm của sinh viên  2017-2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H04.04.01.08 Biên bản đối thoại giữa Trưởng Khoa với sinh viên   Khoa Nông học   

H04.04.01.05 Biên bản đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên năm học 2021 - 2022  32/BB – ĐHNL , 6/6/2022 Phòng ĐT&CTSV   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/718c9910-de9a-4252-bcbb-479f1393fba0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4203275-2f65-4cfd-9e32-b96c9edb9b3f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/891d74eb-a2db-454f-af48-cdba8a7aa80b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/66e83233-2c47-4ef4-a0e5-83004b195ac6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/53bab126-ab17-49bf-8a3c-7793de7a5c0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5291a01e-d826-4f44-a2ef-0a915dd7af10.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06e8e20c-6bac-49ba-9903-4aa15ad0f902.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3d3a1d1a-6b36-4dc5-9f80-9fefbf0fc75b.pdf
https://drive.google.com/file/d/1u-nyqQ-yX5E9HX1t9mK8AxkpwcbrXVXG/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1-rZ1INbWg5uh9YTpHJXf9qzYtZ4CTZyT/view?usp=sharing%20
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://drive.google.com/file/d/16Gf9S7zLQecIEq2_4DNkv9skxtFvNVGL/view?usp=sharing%20
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.03.17 Kết quả điều tra về chất lượng giảng dạy của giảng viên  2019-2024 

Phòng ĐT&CTSV và 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC 

 
 

H10.10.03.08 Phiếu điều tra sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên  2019-2024 Phòng ĐT&CTSV   

H10.10.05.01 Kết quả đánh giá khoá học của sinh viên sắp tốt nghiệp  2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.05.02 Danh mục đề nghị sửa chữa máy móc  
Số 4-TT-KNH-ĐHNL, 

23/2/2021 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H10.10.05.03 Kế hoạch mua sắm vật tư hàng năm  119/TB-ĐHNL, 25/5/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H09.09.04.05 Bản vẽ hệ thống mạng      

H08.08.03.05 Phần mềm quản lý giáo dục trường ĐHNL   Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.05.04 Thông báo kiểm kê tài sản của Trường  278/TB-ĐHNL, 31/12/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

H10.10.06.01 

Bản tổng hợp các ý kiến của các bên liên quan về việc chương trình đào 

tạo; Kết quả khảo sát về nhu cầu xã hội với người học tốt nghiệp chương 

trình; Kết quả khảo sát cựu người học về chương trình đào tạo của đơn vị; 

Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng lao động về chương trình đào tạo của 

đơn vị.  

2017 Trường ĐHNL, ĐHH 

 

 

H10.10.06.02 
Kết quả phản hồi của các bên liên quan trong các hoạt động đánh giá chất 

lượng giáo dục CTĐT  
2020 Khoa Nông học 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/deb9e133-6abc-4463-ae62-205a4aeb84b0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e2f54675-9d08-45cb-a69c-d0909c70e7f8.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XsE2yxl3i0c3Dnl7AKwLoYHqaohIuL7L/edit?usp=sharing&ouid=114919644457430288922&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1HZS-u2j3qP4xG113k3qLYOPTHqA-V309/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIBNBa5MoTejEMmURCwlWuwUlon04zjx/view?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4573aaf7-cb3a-4cdb-80ce-bfc8a1b2923f.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://drive.google.com/file/d/1EwrltwPp2QLaTC1VC1cApQsneWtQGsQG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nqU4K1myRqJPmKOBiB0a1tQ44DXDx4vd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nqU4K1myRqJPmKOBiB0a1tQ44DXDx4vd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nqU4K1myRqJPmKOBiB0a1tQ44DXDx4vd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nqU4K1myRqJPmKOBiB0a1tQ44DXDx4vd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nqU4K1myRqJPmKOBiB0a1tQ44DXDx4vd
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
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Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 
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H10.10.06.03 Kết quả điều tra về chất lượng giảng dạy của giảng viên  2019-2014 Trường ĐHNL, ĐHH   

H10.10.06.04 Quy định chế độ làm việc đối với GV trường ĐHNL  
Số 556/QĐ - ĐHNL , 

20/08/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

 Tiêu chí 11.1: Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.01.01 Quyết định sinh viên tốt nghiệp năm học 2020-2021  461/QĐ-ĐHNL, 30/6/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.01.02 Quyết định sinh viên tốt nghiệp năm học 2021 - 2022  169/QĐ-ĐHNL, 23/3/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.01.03 Quyết định sinh viên tốt nghiệp năm học 2022 - 2023  734/QĐ- ĐHNL, 10/10/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.01.04 Cảnh cáo học tập  78/TB-ĐHNL, 5/4/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.01.05 Quyết định về việc buộc thôi học  871 /QD-DHNL, 23/10/2019 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.01.06 Quyết định về việc buộc thôi học  604/QĐ - ĐHNL, 14/7/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.01.07 Quyết định về việc buộc thôi học  455/QĐ - ĐHNL, 25/6/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.01.08 Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp  100/TB-ĐHNL, 3/5/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 11.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.02.01 Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ 2017  1019/QĐ - DHNL, 7/9/2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.02.02 Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ 2021  774/QD-DHNL, 22/11/2021 Trường ĐHNL, ĐHH   

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h2TVf85Q4bvwFO3Al-dRIq64IlcfSeXB
https://drive.google.com/drive/folders/1wgF1GaRQYX-TcBdcs1369YoXv0jaggcp
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/68418874-e8a5-4761-ab8a-6348e71019cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/056539ce-4532-47e9-8f19-7776125763d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0271460c-c709-42bf-93fc-d58fcbd3ff64.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b212e490-39ef-4469-b08e-89ea3a8bd623.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/71b06309-baed-4382-aa65-a90c2075a7eb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d65cc0b-f4c1-46ea-8504-8bf8005647ff.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e2892096-1ff6-461b-81a9-f24c53504fca.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4b8045fc-2be3-4ecf-9cc1-38a5571df54a.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XL7obG0AggoGyvMLESi8_jD3wgQ_XmCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AXNzGSbm4KI_tRNguQSEfCtLKoeXtJCZ/view?usp=sharing
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H11.11.01.08 Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp  100/TB-ĐHNL, 3/5/2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.02.03 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm năm họa 2023-2024  
Tháng 12 năm 2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

 Tiêu chí 11.3: Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.03.01 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo ngành BVTV năm 2017  Số 469/QĐ-ĐHNL, 03/5/2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.03.02 Khung chương trình ngành BVTV năm 2020  2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.03.03 Quyết định công bố CĐR 2017  Số 240/QĐ-ĐHNL, 14/3/2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.03.04 Quyết định công bố CĐR 2020  số 693/QĐ - ĐHNL, 11/8/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.03.05 Đề cương chi tiết học phần ngành BVTV năm 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.03.06 
Kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy hàng 

năm  
Năm 2022 

Phòng KT, ĐBCLGD, 

TT&PC, Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 
 

H11.11.03.07 Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp hàng năm  
Số 744/BC-ĐHNL-CTSV; Số 

599, 24/12/2019; 28/12/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.03.08 Tổ chức ngày hội việc làm hàng năm  Năm 2021,2022,2023,2024 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.03.09 Hội nghị Hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo  

58/BB-ĐHNL, 20/7/2022 và 

tháng 5/2023 

Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4b8045fc-2be3-4ecf-9cc1-38a5571df54a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/47ccd4da-b41e-4b91-9dd9-ef8df581f409.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/47ccd4da-b41e-4b91-9dd9-ef8df581f409.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/243c9155-e394-4274-9a90-1f84fbf3c355.pdf
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6603f765-ab1e-47e6-86db-114da2688426.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a76301a0-4503-4e8a-9381-4f6656983052.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b89aa18c-9854-4ebf-afaa-855eb4908a75.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e470f6c5-ac04-44c4-897f-b47784df5008.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e470f6c5-ac04-44c4-897f-b47784df5008.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9235c26c-1a6c-461b-9db0-73f1ca02922e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/74fe5a69-9b32-4ba5-b359-52c772fa5710.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d252621f-292a-468d-98bb-17f53cea1f49.pdf
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H11.11.03.10 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên hàng năm  

Số 207/QĐ-ĐHNL; số 769; số 

992; số 16, 30/3/2021; 

19/11/2021; 02/12/2022; 

5/1/2024;  

Trường ĐHNL, ĐHH 

 

 

H11.11.03.11 
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên, Biên 

bản đánh giá kết quả  

số 845/QĐ-ĐHNL; số 877/QĐ-

DHNL, 1/11/2022; 02/11/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH 

  

H11.11.03.12 Kế hoạch giảng dạy và học tập ngành BVTV hàng năm  
10/8/2020; 29/4/2021; 

28/4/2022; 28/4/2023 

Bộ môn BVTV, Khoa 

Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 
 

H11.11.03.13 Quyết định cử sinh viên đi thực tập nước ngoài  218/QĐ-ĐHNL, 5/4/2022 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.03.14 Thống kê số lượng sinh viên tham gia Intership ở nước ngoài  

 Phòng ĐT&CTSV   

 Tiêu chí 11.4: Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.04.01 Quyết định công bố CĐR 2017  Số 240/QĐ-ĐHNL, 14/3/2017 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.04.02 Quyết định công bố CĐR 2020  Số 693/QĐ-ĐHNL, 11/8/2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.04.03 Sứ mạng trường ĐHNL Huế  

Quyết định số 355/QĐ-ĐHNL 

ngày 21 tháng 5 năm 2021, ngày 

21 tháng 5 năm 2021 

Trường ĐHNL, ĐHH  
 

H11.11.04.04 
Thông báo về cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông 

nghiệp Trường ĐHNL  

19/TB-ĐHNL, 58/TB-ĐHNL, 

15/2/2022, 12/3/2024 

Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/74687d16-501c-466a-85d5-f865e3f6d44a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9326dd5c-8357-4041-a000-0f1ecd5235cd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9326dd5c-8357-4041-a000-0f1ecd5235cd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/eb178a80-63e4-4bc9-b38d-3dd389f52d81.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6c2d2f92-8699-470e-b6f1-ee43e3c9c647.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a85e79d-8717-45c2-8fef-53cf85251d8a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0619fe91-44ad-407a-b495-fcf7d03e4704.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/79ce92af-925e-4a9b-8775-c60039ac6bb9.pdf
https://huaf.edu.vn/su-mang-muc-tieu/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c8b6eb91-f5f6-4d12-afd2-89f05aa6fa82.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c8b6eb91-f5f6-4d12-afd2-89f05aa6fa82.pdf
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H11.11.04.05 Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở hàng năm  

số 218/TB- ĐHNL; số 230/TB-

ĐHNL; số 414/TB-ĐHNL, 

01/10/2021; 14/10/2022; 

02/11/2023 

Phòng KH, HTQT&TT-

TV,  

Khoa Nông học 

 

 

H11.11.04.06 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên hàng năm  

Số 207/QĐ-ĐHNL; số 769; số 

992; số 16, 30/3/2021; 

19/11/2021; 02/12/2022; 

5/1/2024; 

Trường ĐHNL, ĐHH  

 

H11.11.04.07 
Quyết định về việc quy định hướng dẫn chế độ làm việc đối với giảng 

viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế  
Số 556/QĐ-ĐHNL, 20/8/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.04.08 
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học 

Nông lâm  

Số 723/QĐ-ĐHNL; số 328/QĐ-

ĐHNL, 21/08/2020; 27/5/2024 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.04.09 Thông báo về nâng cao chất lượng thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở  
Số 18/TB-ĐHNL-KHCN, 

20/01/2016 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.04.10 
Quyết định thành lập Hội đồng thông qua thuyết minh đề tài NCKH sinh 

viên, Biên bản đánh giá kết quả  

Số 1017/QĐ-ĐHNL; Số 

1011/QĐ-ĐHNL; , 07/12/2022; 

18/12/2023 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 
 

H11.11.04.11 
Thông báo, quyết định và biên bản về tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện 

đề tài NCKH sinh viên  

134/TB-ĐHNL, 15/QĐ-KNH, 

14/6/2024, 7/9/2024, 17/9/2024 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H11.11.04.12 
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên, Biên 

bản đánh giá kết quả  

số 845/QĐ-ĐHNL; số 877/QĐ-

DHNL, 1/11/2022; 02/11/2023 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/527bb114-0aa0-4a80-a5e2-b6b72cb5f011.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c7529c79-b57a-4a38-943f-f4c8b688178a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cb16114a-2086-4b9a-af99-632971f1b828.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cb16114a-2086-4b9a-af99-632971f1b828.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0d7e89d0-974b-48f6-9ad7-3a52e72e306f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0d7e89d0-974b-48f6-9ad7-3a52e72e306f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1a331c58-c581-49c0-9178-1de949d48105.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/169eacf4-2f34-4558-ae37-166a057a8d79.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/169eacf4-2f34-4558-ae37-166a057a8d79.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e69b867e-97ed-47c3-8c2d-ffe58f7a3115.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e69b867e-97ed-47c3-8c2d-ffe58f7a3115.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c4b30ed7-3c05-4198-891b-d02e3f1add26.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c4b30ed7-3c05-4198-891b-d02e3f1add26.pdf
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H11.11.04.13 Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH sinh viên  
Số 69/HĐ-ĐHNL; số 46/HĐ-

ĐHNL, 9/01/2023; 9/01/2024 

Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H11.11.04.14 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm-Đại học 

Huế  
Số 31/NQ-HDT, 16/12/2021 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.04.15 Biểu mẫu thuyết minh, báo cáo đề tài NCKH sinh viên  Năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.04.16 Quyết định về việc công nhận Danh mục đề tài NCKH SV  

991/QĐ-ĐHNL, 986/QĐ-

ĐHNL, 02/12/2022, 

14/12/2023 

Trường ĐHNL, ĐHH  
 

H11.11.04.17 Một số giải thường về NCKH SV  
1312/ĐHH- KHCNQHQT, 

19/8/2021; 2022; 2023 
Bộ GD&ĐT, ĐHH 

  

H11.11.04.18 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ trọng tâm năm 

học mới Khoa Nông học hàng năm  
15/7/2023 và 25/7/2024 Khoa Nông học 

  

H11.11.04.19 
Biên bản về kết quả họp Hội đồng thi đua khen thưởng trường Đại học 

Nông Lâm hàng năm  

50/BB-ĐHNL, 7/7/2023; 

29/7/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH 

  

 Tiêu chí 11.5: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.05.01 Biên bản hội thảo đánh giá chương trình đào tạo ngành BVTV  5/7/2020 Khoa Nông học   

H11.11.05.02 
Kỷ yếu hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các học phần nghề 

nghiệp  
Tháng 5/ 2016 

Công đoàn Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H11.11.05.03 
Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT 

ngành BVTV 2020  
Tháng 6/2020 

Trường ĐHNL, ĐHH   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3fe72788-0671-4b4a-89a6-ddd130c553a5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ba5ea768-81da-4f94-9be5-31346d6ced76.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ba5ea768-81da-4f94-9be5-31346d6ced76.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9a5a86fa-8a71-41ee-8d27-ba219c8b72af.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/62c605a1-01c2-433f-90a2-8ba201c984f5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db13cd76-358a-458a-9c3c-336455746b8e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6a4d49b2-01b5-407c-8b3c-0a392c22f547.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6a4d49b2-01b5-407c-8b3c-0a392c22f547.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e47afdb4-adde-40ff-bba8-f7230b697206.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e47afdb4-adde-40ff-bba8-f7230b697206.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/00d9a749-fc74-48ca-9deb-64668db17f55.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/231bf282-906b-404d-ab0b-5be42d027696.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/231bf282-906b-404d-ab0b-5be42d027696.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e9f17d9-c5ca-409c-a648-4d2d60249b69.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e9f17d9-c5ca-409c-a648-4d2d60249b69.pdf
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H11.11.05.04 
Kết quả khảo sát sự hài lòng của giáo viên, sinh viên về trường phục vụ 

cho hoạt động giảng dạy  
Năm 2018,2019 

Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.05.05 
Phản hồi của người học và kết quả đánh giá môn học/đánh giá kết thúc 

khóa học.  

năm 2018 
Trường Đại học Nông 

Lâm 

  

H11.11.05.06 Phiếu khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên  Năm 2015 

Phòng KT, ĐBCL, 

TT&PC, Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 
 

H11.11.05.07 Phiếu khảo sát doanh nghiệp tuyển dụng ngành BVTV   Trường ĐHNL, ĐHH   

H11.11.05.08 
Các biên bản họp hội đồng liên quan về xây dựng khung chương trình đào 

tạo ngành BVTV.  

75/BB-ĐHNL, 7/10/2020; 

8/8/2020;1/12/2020 
Khoa Nông học 

  

H11.11.05.09 Khung chương trình mới ngành BVTV năm 2020  Năm 2020 
Khoa Nông học, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

H11.11.05.10 
Thủ tục tổ chức các chương trình về định hướng nghề nghiệp và tuyển 

dụng (Ngày hội việc làm)  

105/KH-ĐHNL-ĐTCTSV, 

13/5/ 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH 
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